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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚ HÒA 
_____________________ 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

 

Phú Hòa, ngày      tháng 11 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự  

và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 
______________________________________ 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ HÒA 
 

Căn cứ vào Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật NVQS ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật số 98/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng; 

Căn cứ Luật số 14/2026/QH16 ngày 28 tháng 3 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 09 Luật về quân sự, quốc phòng; 

Căn cứ Kế hoạch 318/KH-HĐNVQS ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng 

NVQS xã Phú Hòa về việc tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; 

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Hòa tại Tờ trình 

số 187/TTr-BCH ngày 03 tháng 11 năm 2026, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gọi khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân năm 2027 trên địa bàn xã Phú Hòa tổng số: 291 công dân (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Ban Chỉ huy Quân sự xã giao Quyết định đến từng công dân trong 

danh sách kèm theo Quyết định này để thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, xây dựng kế hoạch 

phối hợp tổ chức khám sức khỏe theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND và HĐND xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 

xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, lãnh đạo cơ quan, ban ngành có liên 

quan, Trưởng các ấp trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban Quân lực/Bộ CHQS thành phố; 

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã; 

- Q.Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Hội đồng NVQS xã; 

- Ban CHQS xã; 

- 5/5 ấp. 

- Lưu: VT. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Kim Phú 



 

 

    

 

Danh sách gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2026) 
_______________________________________________________________________ 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

1 

Vòng Bắc Sềnh 

25/02/2002  

075202020513 

Làm rẫy 

Phú Hòa  

Đồng Nai 

SN 53B/3, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa  

SN 53B/3, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng A Ửng, 1975, làm rẫy 

 Trần Thị Sinh, 1974, làm rẫy  
 

2 

Ừng Tú Kiệt 

06/01/2007 

075207012988 

Lao động tự do  

TP.HCM 

SN 1/4/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Ừng Trung Thành, 1967, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Hữu Duyên, làm rẫy 
 

3 

Tiết Thiện Minh 

01/3/2007 

075207010544 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 45/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 45/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Không 

 Tiết Dắt Cẩu, 1982, làm rẫy 

 Dường Sau Phóng, 1983, làm rẫy 
 

4 

Tsằn Hữu Danh 

06/09/2008 

089208003726 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 07/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 07/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tsằn A Nhục, 1975, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nhi, 1985, 

công nhân 

 

5 

Tằng Say Vồ 

05/9/2004 

075204017155 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 36/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

SN 36/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tằng Dịch Din, 1969, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Kim Loan, 1976, làm rẫy 
 

6 

Lầm Sấm Hỷ 

12/9/2004 

075204003511 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 28/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 28/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lầm Vòng Sáng, 1974, làm rẫy 

 Cóng Nhộc Và, 1977, làm rẫy 
 

7 

Vòng Lợi 

26/11/2002 

075202015634 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, 

 Đồng Nai 

SN 62/6, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

SN 62/6, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng A Sáng, 1973, làm rẫy 

 Hồ A Mùi, 1973, làm rẫy 
 



 

 

2 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

8 

Quế Quân Sơn 

24/12/2003 

075203022958 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

Phố 2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Phố 2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Quế Tân Văn, 1977, làm rẫy 

 Nìm Phóng Thanh, 1979, làm rẫy 
 

9 

Làu Sâm Tường 

16/7/2002 

075202013605 

Công nhân 

TP. HCM 

SN 43/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Làu A Minh, 1969, làm rẫy 

 Đặng Thu Nga, 1974, buôn bán 
 

10 

Lương Vĩnh Ốn 

14/05/2008 

075208006759 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 66/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 66/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lương Đồi Sành, 1967, làm rẫy 

 Tô Thị Nga, 1970, làm rẫy 
 

11 

Phan Thiên Phát 

22/03/2008 

075208016736 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 21/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 21/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Phan Văn Vĩnh, 1976, làm rẫy 

 Tằng Thị Liên, 1974, nội trợ 
 

12 

Sú Sáu Kiệt  

30/8/2005 

075205017376 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 14/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

SN 14/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sú Cóng Phí, 1976, làm rẫy 

 Đinh Thị Mỹ Hạnh, 1975, làm rẫy 
 

13 

Nguyễn Lục Bảo Khang 

9/10/2006 

075206012977 

Công nhân 

An Giang 

SN 64, phố 4, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa,  

An Giang 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Nguyễn Bảo Minh, 1986, công nhân 

 Lục Thị Thùy Linh, 1986, lđtd 
 

14 

Làu Lý Quay 

19/6/2005 

075205005798 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 05/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 05/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Sán Dìu 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Làu Cắm Tắc, 1971, làm rẫy 

 Trình Thị Chi, 1972, làm rẫy 
 

15 

Lý Quốc Vinh 

23/10/2004 

075204011486 

Lao động tự do  

TP.HCM 

SN 12/7, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

KT ô tô 

Đoàn 

 Lỷ A Bảo, 1964, buôn bán 

 Lềnh Sỳ Làn, 1967, buôn bán 
 



 

 

3 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

16 

Phan Văn Hậu 

25/3/2006 

075206018440 

Công nhân Đắc 

Nông 

SN 124C/7, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

Đắc Nông 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hoàng Văn Phát, chết 

 Phan Thị Bé, 1983, làm rẫy 
 

17 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

01/5/2006 

074206008820 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 127/7, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

SN 127/7, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hữu Thiện, 1984, làm rẫy 

 Huỳnh Thị Hương, 1984, làm rẫy 
 

18 

Làu Tắc Dành 

22/02/2004 

075204020758 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 51/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 51/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

08/12 

Không 

 Làu Văn Lộc 1960, làm rẫy 

 Phùng Lỷ Cú , 1958, làm rẫy 
 

19 

Lồ Sec Cường 

03/11/2000 

07520002087 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 1/6/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Lồ Siu Long, 1966, buôn bán 

 Vòng Sìn Lầm, 1964, nội trợ 
 

20 

Liêu Thọ Nam 

09/12/2001 

075201015767 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 126B/7, ấp Phú Hoa xã Phú 

Hòa 

Phường Thạnh Xuân, Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

QTKD 

Đoàn 

 Liêu Nhữ Long, 1974, làm rẫy 

 Chềnh Nhì Múi, 1978, làm rẫy 
 

21 

Hỷ Vy Quý 

18/12/2005 

075205021345 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 66/3, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa  

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hỷ A Sầu, 1969, làm rẫy 

 Chiếng Hồng Làn, 1976, làm rẫy 
 

22 

Trần Mạnh Tường 

14/9/2007 

075207002299 

Công nhân  

Định Quán 

Đồng Nai 

SN 47/6/1, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

SN 47/6/1, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Phú Cường, 1979, công nhân 

 Lê Thị Huệ,  1978, công nhân 
 

23 

Nguyễn Chấn Quốc 

26/02/2003 

075203017464 

Nhân viên 

Văn phòng 

TP.HCM 

SN 56/7/1, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa  

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hữu Phước, 1958, lđtd 

 Trần Thị Ngọc Phượng, 1968, thợ 

may 

 



 

 

4 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

24 

Lê Thọ Hữu Nhân 

28/01/2002 

07520203085 

Công nhân 

Biên Hòa, Đồng 

Nai 

SN 47/2/1, ấp ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa, TP. Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Không 

10/12 

Đoàn 

 Lê Thọ Hiếu, 1977, chết 

 Trương Thị Đẹp, 1971, làm rẫy 
 

25 

Trương Minh Thiện 

22/12/2004 

07204001673 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 Tập đoàn 57, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, 

Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Cơ khí 

Đoàn 

 Trương Văn Cuộc, 1977, làm rẫy 

 Kiều Thị Ngọc, 1978, làm rẫy 
 

26 

Diệp Lương Phi 

15/01/2005 

075205013183 

Lao động tự do  

TP.HCM 

SN 83/2, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

Q1, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa 

Không 

Cao đẳng 

KT oto 

Đoàn 

 Diệp Văn Mủn, 1969, làm rẫy 

 Hoàng Thị Cú, 1970, làm rẫy 
 

27 

Trần Ngọc Vương 

30/5/2004 

075204018364 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 18/2, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

đường Phan Văn Hớn, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ 

Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Luật 

Đoàn 

 Trần Quý Tiến, 1979, công nhân 

 Hồ Thị Ánh Tuyết, 1982, nội trợ 
 

28 

Phàng Phu Nhị 

01/11/2004 

075204016153 

Sinh viên 

Đại học 

  KHXH Nhân văn  

2022-2026 

SN 29/3, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

Phường Trường Thạnh, TP. Thủ 

Đức 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Du lịch 

Đoàn 

 Phàng Lỷ Sầu, 1946, làm rẫy 

 Trần Thị Nội, 1969, làm rẫy 
 

29 

Dịp Tuấn Hùng 

09/08/2008 

075208007858 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 10D/3, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

SN 10D/3, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Dịp Kỳ Lùng, 1985, công nhân 

 Dềng Cẩu Múi, 1985, nội trợ 
 

30 

Lê Quốc Thắng 

22/08/2008 

075208005475 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 61/4, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

SN 61/4, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Lê Thị Thanh Thúy, 1987, Trung 

Quốc 
 

31 

Nguyễn Gia Bảo 

11/10/2008 

075208012912 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

SN 16/4, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

KCN Tân Phú, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Tuất, 1982, thợ tóc 

 Trần Thị Én, 1985, buôn bán 
 



 

 

5 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

32 

Cao Duy Luân 

29/5/2005 

075205015509 

Lao động tự do  

TP.HCM 

SN 23/1, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Dược 

Đoàn 

 Cao Văn Minh , 1976, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Thùy Linh, 1978, làm rẫy 
 

33 

Trần Văn Bảo Luân 

01/9/2006 

075206016001 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 SN 13/14/1, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh  

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Trần Văn Đức, 1970, làm rẫy 

 Phạm Thị Kim Loan, 1973, làm rẫy 
 

34 

Phạm Hoàng Chí Bảo 

16/4/2005 

075205021415 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 32G/2, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Phạm Hoàng Hiếu, 1980, làm rẫy 

 Võ Thị Ngọc Huyền, 1982, làm rẫy 
 

35 

Lầm Vĩnh Hùng 

12/01/2003 

075203023188 

Công nhân  

TP.HCM 

SN 15C/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa  

TP. Hồ Chí Minh  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lầm Nhật Dưởng, 1968, làm rẫy 

 Triệu Bích Lìn, 1970, làm rẫy 
 

36 

Nguyễn Quang Sáng 

15/4/2005 

042205010844 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 1, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 1, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Quang Ngọc, 1975, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Lan, 1977, làm rẫy 
 

37 

Sú Say Phát 

05/7/2007 

075207019412 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 74/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 74/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sú A Nhựt, 1968, làm rẫy 

 Chí Sám Múi, 1970, làm rẫy 
 

38 

Nguyễn Ngọc Hưng 

20/02/2007 

075207000654 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 34/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hoà 

SN 34/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hoà 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Ngọc Sang, 1969, làm rẫy 

 Lê Thị Huế, 1979, làm rẫy 
 

39 

Mằn Cún Phúc 

30/11/2006 

075206013658 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 43/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Mằn Nhật Dưỡng, 1973, làm rẫy 

 Phạm Thị Mỹ, 1982, làm rẫy 
 



 

 

6 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

40 

Nguyễn Hoài Phong Hóa 

12/3/2006 

075206005856 

Bão dưỡng 

gara oto 

KM 128 

Tân Phú Đồng Nai 

SN 49B/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 49B/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Hơn, 1983, làm rẫy 

 Lê Thị Thu Bình, 1980, làm rẫy 
 

41 

Cao Trường Chinh 

23/5/2006 

075206009162 

Công nhân 

Bình Phước 

SN 25, tổ 4, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Bình Phước 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Không 

 Cao Hùng Chương, 1978, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Thanh, 1986, làm rẫy 
 

42 

Trần Đình Trọng 

02/7/2006 

075206012466 

Lao động tự do 

TP.HCM  

ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

129, khu 4, ấp 3, xã Gia Canh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Sang, 1982, xây dựng 

 Phạm Thị Lộc, 1985, nội trợ 
 

43 

Hoàng Cái Hòa 

22/6/2005 

067200501552 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 24C/2, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 24C/2, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Đoàn 

 Hoàng Quốc Chánh, 1973, làm rẫy 

 Lê Thị Lệ Thủy, 1976, chết 
 

44 

Chí Sau Quay 

18/10/2003 

075203004500 

 Lao động tự do 

TP.HCM 

SN 14/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Điện lạnh 

Đoàn 

 Chí A Sáng, 1962, làm rẫy 

 Thoòng Lục Múi, 1961, làm rẫy 
 

45 

Trần Phú Duy 

24/11/2003 

075203008236 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 46/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 46/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Trần Khì Sầu, 1969, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Phượng, 1978, làm rẫy 
 

46 

Đỗ Thành Đạt 

02/8/2003 

075203004407 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Đỗ Văn Tiến, 1972, làm rẫy 

 Ngô Thị Phương, 1976, làm rẫy 
 

47 

Hoàng Thế Đức 

06/8/2002 

075202002272 

Công nhân 

Biên Hòa 

Đồng Nai 

SN 143/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KCN Biên Hòa 

Trung nông 

Tày 

Không 

09/12 

Không 

 Hoàng Văn Sìn, 1977, chết 

 Trương Thị Khang, 1969, làm rẫy 
 



 

 

7 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

48 

Lê Đình Thiện 

09/3/2002 

075202000928 

Công nhân 

TP. HCM 

SN 7/3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa  

Q.12, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Lê Đình Khánh, 1978, làm rẫy 

 Phan Thị Thảo, 1983, làm rẫy 
 

49 

Ừng Dậu Cắm 

25/6/2002 

075202006410 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 48/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KP 3, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Ừng A Nhì, 1973, làm rẫy 

 Lưu Mỹ Hà, 1980, làm rẫy 
 

50 

Chống Lập Thịnh 

17/02/2008  

075208018666 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 99/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 99/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Chống Tuấn Vinh, 1978, làm rẫy 

 Lìu Hý Dừng, 1979, làm rẫy 
 

51 

Phó Màn Hòa 

19/08/2008 

075208023956 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 2, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 2, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phó Tiểu Bảo, 1970, chết 

 Hồ Cỏng Cú, 1976, làm rẫy 
 

52 

Vòng Vĩnh Long 

23/03/2008 

075208015209 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 2, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 2, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng Thế Quế, 1987, làm rẫy 

 Bằng Lệ Thu, 1987, làm rẫy 
 

53 

Sín Cá Kiệt 

23/09/2008 

075208003935 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 117/6/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 117/6/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sín Hỷ Oái, 1987, làm rẫy 

 Trịnh Thị Tuyết, 1985, làm rẫy 
 

54 

Phạm Huỳnh Khánh Duy 

15/09/2008 

096208012206 

Học nghề 

 sửa xe 

 TP HCM 

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

P. Tân Tạo a, Q. Bình Tân, TP. 

Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

Phạm Văn Phụng, 1979, làm nông 

Võ Thị Trúc Ly, 1983, công nhân 
 

55 

Trần Hỷ Thiên Long 

30/6/2006 

075206018511 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

08/12 

Không 

 Trần Trung Tình, 1983, lđtd 

 Hỷ Nhộc Lìn, 1983, thợ may 
 



 

 

8 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

56 

Trần A Sưn 

05/06/2006 

075206011381 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 23, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa  

KDC 23, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Phật 

08/12 

Không 

 Trần Cẩm Dếnh, 1971, làm nông 

 Phún Mỹ Kín, 1972, buôn bán 
 

57 

Chống Minh Phong 

04/11/2006 

075206008892 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

KDC 18, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KDC 18, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

 Không 

12/12 

Đoàn 

 Chống Lỷ Sầu, 1979, làm nông 

 Gián Thị Ngọc Kim, 1981, làm nông 
 

58 

Huỳnh Tuấn Anh 

11/12/2005 

075205017557 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Thịnh , xã Phú Hòa 

 TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

CNKT 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Thuận, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Ngọc, 1981, làm 

nông 

 

59 

Dương Tiến Luật 

02/9/2005 

075205001983 

Làm nông 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 16, ấp Phú Thịnh , xã Phú 

Hòa 

KDC 16, ấp Phú Thịnh , xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Dương Kim Luận, 1980, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Đào, 1982, làm rẫy 
 

60 

Trần Quang Nam Á 

4/10/2003 

075203001352 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 ấp Phú Thịnh , xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

CN ô tô 

Đoàn 

 Trần Quang Hiếu, 1974, làm nông 

 Nguyễn Thị Hòa, 1972, nội trợ 
 

61 

Huỳnh Tấn Tài 

10/10/2003 

082203009490 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Thịnh , xã Phú Hòa 

 Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh  

Phật 

Đại học 

Điện-điện 

tử 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Thuận, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Ngọc, 1981, làm 

nông 

 

62 

Lầm Tước Thành 

25/5/2006 

075206020645 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 48/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 48/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Không 

 Lầm Trường An, 1979, làm rẫy 

 Phòng Chấn Kiếu, 1983, làm rẫy 
 

63 

Phòng Minh Tiến 

28/02/2008 

075208018053 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 39/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 39/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phòng Sùi Hùng, 1975, làm  rẫy 

 Nguyễn Thị Phượng, 1984, làm rẫy 
 



 

 

9 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

64 

Võ Nguyên Phong 

07/08/2001 

075201016469 

Công nhân 

 TP.HCM 

KDC18,  ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh  

Phật 

Đại học 

CN ô tô 

Đoàn 

 Võ Văn Phúc, 1973, làm nông 

 Phạm Thị Phượng, 1977, làm nông 
 

65 

Huỳnh Tấn Lợi 

08/12/2001 

082201005341 

Công nhân 

TP.HCM 

 ấp Phú Thịnh , xã Phú Hòa 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh  

Phật 

Đại học 

CN ô tô 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Thuận, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Ngọc, 1981, làm 

nông 

 

66 

Trương Nguyễn Đình Nhân 

16/7/2005 

075205003728 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

Trương Văn Liệt, 1977, công nhân 

Nguyễn Thị Thương, 1982, công nhân 
 

67 

Võ Mẫn 

25/2/2003 

075203001465 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh  

Không 

Đại học 

Quản trị 

khách sạn 

Đoàn  

 Võ Văn Bằng, 1965, làm nông 

 Đoàn Thị Ái Phương, 1975, làm nông 
 

68 

Nguyễn Trọng Hiếu 

21/01/2007  

075207018928 

Lao dộng tự do 

 Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Mừng, 1972, thợ hồ 

 Tăng Kim Hiền, 1972, làm rẫy 
 

69 

Nguyễn Tấn Khang 

27/11/2006 

075206005859 

Công nhân  

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Thanh Phong, 1981, làm 

nông 

 Nguyễn Thị Mỹ Nhung, 1986, làm 

nông 

 

70 

Vũ Tuấn Anh 

01/12/2005 

075205016800 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Vũ Văn Sơn, 1980, làm nông 

 Phạm Thị Hà, 1979, nội trợ 
 

71 

Hồ Tấn Đạt 

23/8/2005 

075205031569 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hồ Tấn Kiếm, 1979, làm nông 

 Bùi Thị Thu, 1984, nội trợ 
 



 

 

10 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

72 

Võ Tấn Đạt  

06/6/2004 

075204019754 

Công nhân 

TP.HCM 

 KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

  TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

 Kỹ thuật  

Đoàn 

 Võ Thanh Phong, 1984, thợ hồ 

 Võ Thị Kim Quyên, 1987, công nhân 
 

73 

Lê Đức Huy 

29/7/2004 

07520415242 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai                                                                                    

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng, 

KT Phần 

mềm 

Đoàn 

 Lê Đức Thiện, 1975, làm nông 

 Nguyễn Thị Thu Tịnh, 1975, làm 

nông 

 

74 

Lý Thế Thuận 

02/9/2004 

075204021273 

Công nhân 

TP. HCM 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

(ở KDC 19) 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

Đoàn 

 Lý Quốc Phong, 1970, làm nông,  

 Đồng Thị Mai, 1973, làm nông,  
 

75 

Nguyễn Triệu Anh Khoa 

11/10/2004 

075204005671 

Công nhân 

TP.HCM 

KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông   

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Hùng, 1970, làm nông 

 Triệu Mỹ Lan, 1975, làm nông 
 

76 

Nguyễn Đức Anh Khoa 

21/12/2003 

079203052315 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

CNTT 

Đoàn 

 Nguyễn Đức Cường, 1977, làm nông 

 Lê Thị Kim Huệ, 1987, nội trợ 
 

77 

Mai Văn Trung 

06/02/2003 

075203001411 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

 KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

CNTT 

Đoàn 

 Mai Văn Khánh, 1972, làm nông 

 Lê Ngọc Sương, 1977, làm nông 
 

78 

Trần Trung Tính 

02/7/2003 

075203018774 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Trần Kim Tâm, 1972, làm nông 

 Nguyễn Thị Bông, 1972, làm nông 
 

79 

Võ Thanh Thọ 

19/10/2002 

075202001322 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

 KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Võ Thanh Sơn, 1969, làm nông 

 Nguyễn Thị Thanh Phong, 1970, nội 

trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

80 

Phạm Thành Đạt 

20/03/2002 

075202007648 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

 KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Phạm Trí Phúc, 1979, làm nông 

 Đào Thị Lan, 1985, làm nông 
 

81 

Nguyễn Hoàng Phúc 

27/7/2005 

075205001974 

Công nhân 

 Biên Hòa, Đồng 

Nai 

KDC2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao Đẳng 

Cơ kí chế 

tạo 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Vượng, 1976, làm nông 

 Nguyễn Thị Huế, 1980, nội trợ 
 

82 

Đặng Kim Tài 

23/07/2008 

075208012827 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Công nhân 

Kinh 

 Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

Đặng Kim Cương, 1967, công nhân 

Nguyễn Thị Kim Hồng, 1970, công 

nhân 

 

83 

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 

14/06/2008 

075208010766 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 2. ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2. ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa  

Công nhân 

Kinh 

 Phật 

10/12 

Đoàn 

Nguyễn Ngọc Minh, 1981, buôn bán 

Nguyễn Thị Thúy, 1983, buôn bán 
 

84 

Nguyễn Trịnh Gia Hưng 

13/12/2008 

075208005616 

Học nghề sữa xe 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Thiên Chúa 

10/12 

Đoàn 

Nguyễn Văn Hệ, 1982, làm nông 

Trịnh Thị Huyền, 1985, làm nông 
 

85 

Hoàng Văn Chiến 

14/9/2007 

075207018989 

Công nhân  

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Hoàng Văn Thắng, 1978, chết 

 Trần Thị Nhài, 1981, chết 
 

86 

Nguyễn Hồng Thái 

12/3/2007 

079207040258 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 6, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 6, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Thông, 1978, làm nông 

 Lê Thị Huyền Trân, 1985, buôn bán 
 

87 

Đinh Mạnh Dũng 

29/9/2005 

075205012190 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

 QTTD 

Đoàn 

 Đinh Văn Lạng, 1966, làm nông 

 Nguyễn Thị Dần, 1974, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

88 

Lê Đức Anh 

11/12/2007 

075207012971 

Công nhân 

TP.HCM 

KDC 7, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lê Văn Loan, 1960, làm nông 

 Nguyễn Thị Triều, 1960, làm nông 
 

89 

Phạm Nguyễn Sơn Trường 

31/3/2007 

075207022840 

Công nhân Biên 

Hòa, Đồng Nai 

KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Phạm Văn Thụ, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Tuyết Vân, 1980, nội trợ 
 

90 

Nguyễn Minh Tú 

22/02/2006 

075206011698 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 7, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 7, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Đức Dũng, 1970, làm nông,  

 Trần Thị Thu, 1972, nội trợ 
 

91 

Võ Ngọc Danh 

14/02/2005 

075205001036 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Võ Văn Công, 1980, làm nông 

 Trần Thị Thu Chung, 1982, nội trợ 
 

92 

Phạm Minh Hiếu 

28/6/2003 

075203019942 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

  TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

Cơ khí 

Đoàn 

 Phạm Quang Thông, 1971, làm nông 

 Vũ Thị Lan, 1979, làm nông 
 

93 

Nguyễn Hoàng Phúc 

07/01/2003 

075203021779 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 KDC 6, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Nguyễn Hiếu Chiến, 1978, làm nông 

 Đỗ Thị Hường, 1977, làm nông 
 

94 

Lê Nhật Nam 

24/12/2008 

075208024288 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Thiên Chúa 

11/12 

Đoàn 

Lê Phước Ân, 1960, làm nông 

Đỗ Thị Kim Oanh, 1965, làm nông 
 

95 

Lê Quốc Bảo 

15/04/2008 

075208018632 

 Sửa xe 

Bảo Lộc 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Bảo Lộc 

Trung nông 

Kinh 

 Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Lê Văn Vũ, 1975, làm nông 

 Nguyễn Thị Thanh, 1977, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

96 

Nguyễn Hoàng Thái 

28/01/2008 

075208017873 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Quang, 1960, làm nông 

 Vũ Thị Loan, 1967, làm nông 
 

97 

Võ Hoàng Anh Kiệt 

23/12/2008 

075208015470 

Làm rẫy 

Phú Hòa  

Đồng Nai 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Phật 

10/12 

Đoàn 

Võ Biên Cương, 1980, làm nông 

Lê Thị Hòa, 1979, làm nông 
 

98 

Mai Thanh Tùng 

06/01/2009 

075209019084 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 21, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 21, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

10/12 

Đoàn 

 Mai Thanh Tú, 1966, lđtd 

 Lê Thị Phúc, 1971, làm nông 
 

99 

Phan Thanh Tùng 

31/12/2007 

075207008607 

Lao động tự do  

TP.HCM 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh   

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Phan Văn Hướng, 1985, thợ mộc 

 Mai Thị Hoa, 1987, nội trợ 
 

100 

Bùi Anh Kiệt 

14/8/2005 

075205018703 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

 ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

 ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Bùi Văn Lai, 1979, làm nông 

 Đinh Thị Vân, 1981, làm nông 
 

101 

Huỳnh Tuấn Luân 

22/12/2005 

075205003844 

Lao động tự do 

Bến Tre 

 ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Bến Tre 

Trung nông 

Kinh 

Không 

10/12 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Tuấn, 1975, làm nông 

 Nguyễn Thị Ngọc Thu, 1979, nội trợ 
 

102 

Nguyễn Hoài Nhân 

04/02/2005 

075205018723 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hoà 

 Quận Phú Nhận, E392, TP. Hồ 

Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

QTNH 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Nghĩa, 1975, làm nông 

 Trần Thị Thúy Phượng, 1978, làm 

nông 

 

103 

Đặng Thành Nam 

25/9/2007 

075207016665 

Công nhân  

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Đặng Đức Trọng, 1978, làm nông 

 Dín Xì Mùi, 1978, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

104 

Tăng Minh Thành 

17/9/2007 

075207015868 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tăng Ngọc Hiệp, 1970, chết 

 Phạm Thị Trang, 1987, công nhân 
 

105 

Trần Viết Thơ 

07/03/2006 

075206018890 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Trần Viết Thảo, 1976, làm nông 

 Trần Thị Thu Thanh, 1980, làm nông 
 

106 

Nguyễn Quốc Thịnh 

20/9/2004 

075204021137 

Công nhân  

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

 KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

10/12 

Đoàn 

 Nguyễn Công Khanh, 1979, làm nông 

 Phạm Thị Ngọc Thương, 1982, làm 

nông 

 

107 

Lê Kha 

28/11/2003 

075203001660 

Thợ cắt tóc 

TP.HCM 

 KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

 Q3, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

mỹ thuật 

Đoàn 

 Lê Văn Thành, 1973, Tài xế 

 Đỗ Thị Thu Thảo, 1976, nội trợ 
 

108 

Trần Hoàng Bảo 

26/11/2003 

075203012890 

Công nhân Tây 

Ninh 

 KDC 14, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

Tây Ninh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

QTKĐ 

Đoàn 

 Trần Ngọc Thạch, chết 

 Nguyễn Thị Hoàng Oanh, 1978, làm 

nông 

 

109 

Phạm Tiến Đạt 

15/8/2002 

075202006477 

Công nhân 

Hố Nai, Đồng Nai 

 KDC 9, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

 Hố Nai, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Cơ khí 

Đoàn 

 Phạm Văn Lập, 1974, làm nông 

 Hoàng Thị Chung, 1980, công nhân 
 

110 

Phạm Nguyễn Gia Bảo 

13/8/2005 

075205006309 

Lao động tự do 

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

CNKT ôtô 

Đoàn 

 Phạm Đức Thiện, 1980, lđld 

 Nguyễn Thị Như Vi, 1981, giáo viên 
 

111 

Đinh Quốc Thanh Phong 

12/05/2008 

075208016307 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Đoàn 

Đinh Quốc Đạt Em, 1989, làm nông 

Nguyễn Hồng Trinh, 1988, công nhân 
 



 

 

15 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

112 

Huỳnh Anh Tuấn 

29/08/2008 

075208001156 

Lao động tự do 

Biên Hòa 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Biên Hòa, TP. Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

 Phật 

09/12 

Không 

Huỳnh Tiến Lâm, 1974, làm bếp 

Nguyễn Thị Oanh, 1975, làm nông 
 

113 

Nguyễn Huy Cường 

30/06/2008 

075208021498 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không 

Nguyễn Văn Tuyển, 1973, làm nông,  

Nguyễn Thị Phượng, 1982, nội trợ 
 

114 

Nguyễn Thành Nam 

10/03//2008 

075208004458 

Lao động tự do 

TP.HCM 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Không 

12/12 

Đoàn 

Nguyễn Viết Thành, 1970, làm nông 

Phạm Thị Kim Tuyền, 1972, buôn bán 
 

115 

Trần Minh Tâm 

25/9/2005 

075205007486 

Lao động tự do 

TP. Thủ Đức 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

TP. Thủ Đức 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Du lịch 

Đoàn 

 Trần Văn Minh, 1978, làm nông 

 Phạm Thị Kim Dung, 1981, nội trợ 
 

116 

Chu Quốc Nguyên  

29/9/2002 

075202021411 

Lao động tự do 

Tân Phú, Đồng 

Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không  

 Chu Văn Tín, 1969, làm nông 

 Bùi Thị Lan, 1977, nội trợ 
 

117 

Nguyễn Văn Nghĩa 

14/05/2004 

075204009528 

Lao động tự do 

Q9, TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Q9, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Phan Văn Hậu, 1970, làm nông 

 Nguyễn Thị Lệ Quý, 1973, làm nông 
 

118 

Đặng Minh Hiển 

24/08/2004 

075204007224 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Đặng Minh Hiếu, 1964, làm nông 

 Nguyễn Thị Mai, 1969, chết 
 

119 

Tăng Minh Sơn 

23/05/2007 

075207024024 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Tăng Minh Hùng, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Sợi, 1978, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

120 

Nguyễn Minh Cường 

29/07/2006 

075206013434 

Nhân viên  

Nhà hàng 

 TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Q1, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Xuân, 1977, lđtd 

 Nguyễn Thị Trang Đài, 1980, lđtd 
 

121 

Võ Minh Trí 

24/04/2006 

075206017726 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Võ Văn Minh, 1973, lđtd 

 Lê Thị Ngọc Oanh, 1972, lđtd 
 

122 

Tăng Minh Mạnh 

23/06/2005 

075205019626 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Tổ 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tăng Minh Hùng, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Sợi, 1978, nội trợ 
 

123 

Đỗ Trương Trọng Bảo 

16/02/2004 

075204018783 

Công nhân 

 TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Q1 , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

KT ô tô 

Đoàn 

 Đỗ Văn Tâm, 1963, làm nông 

 Trương Thị Tho, 1968, nội trợ 
 

124 

Nguyễn Thanh Lộc 

30/10/2007 

075207002393 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

Tổ 13, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Tổ 13, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Phố, 1967, làm nông 

 Tạ Thị Sen, 1976, làm nông 
 

125 

Lê Quốc Trung 

30/06/2008 

075208008170 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Lê Thanh Tuấn, 1984, lđtd 

 Ru Si Na, 1989, lđtd 
 

126 

Nguyễn Hoàng Vui 

02/01/2008 

075208014265 

Công nhân 

TP.HCM 

Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Nguyễn Hoàng Hiếu, 1970 chết 

 Nguyễn Thị Thanh Tuyền,  

1969, nội trợ 

 

127 

 Trần Văn Hiệp 

25/07/2008 

075208014750 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai                                                                                    

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Không 

 Trần Văn Sang, 1978, lđtd 

 Hoàng Thị Thanh Hằng, 1980, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

128 

Trương Văn Quý 

17/12/2008 

075208017046 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Công nhân 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Trương Văn Điền, 1986, công nhân 

 Nguyễn Giang Thanh, 1988, công 

nhân 

 

129 

Tăng Minh Dương 

24/01/2009 

075209021997 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không 

 Tăng Minh Hùng, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Sợi, 1978, nội trợ 
 

130 

Ngô Thành Nam  

11/01/2002 

075202001917 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Ngô Thành Nghĩa, 1977, làm nông 

 Lê Thị Mỹ Ngọc, 1981, làm nông 
 

131 

Lê Công Danh 

03/02/2009 

075209005961 

Học nghề cắt tóc 

Phú Vinh 

SN 7/2, Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã 

Phú Hòa  

SN 7/2, Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã 

Phú Hòa  

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không 

 Lê Tuấn Lợi, 1987, lđtd 

 Nguyễn Thị Lạnh, 1992, công nhân 
 

132 

Lê Hoàng Ngân 

28/11/2004 

075204013835 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh  

 Phật 

09/12 

Không 

 Lê Văn Kiệt, 1963, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Khoa, 1959, nội trợ 
 

133 

Nguyễn Hoàng Dũng  

23/06/2002 

075202009283 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

11/12 

Đoàn 

 Nguyễn Thanh Liêm, 1973, làm nông 

 Nguyễn Thị Nhài, 1976, làm nông 

 Lê Thị Lan Anh, 2002, nội trợ 

 

134 

Nguyễn Hoàng Khanh 

14/06/2004 

075204011006 

Lao động tự do 

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Nguyễn Hoàng Ân, 1982, làm nông 

 Nguyễn Thị Thu, 1983, nội trợ 
 

135 

Nguyễn Duy Cường 

28/7/2001 

075201004233 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

 KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

 KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

khoa vật lý 

Đoàn 

 Nguyễn Hòa Nghĩa, 1968, làm nông 

 Bùi Kim Xâm, 1969, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

136 

Ngô Trung Hòa 

08/7/2001 

075201018997 

Giáo viên 

TP.HCM 

 KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

 Không 

Đại học 

công tác 

XH 

Đoàn 

 Ngô Sài Quyền, 1966, thợ hồ 

 Nguyễn Thị Liễu, 1967, làm nông 
 

137 

Bùi Trương Tấn Thành 

16/11/2001 

075201020605 

Công nhân 

Định Quán, Đồng 

Nai 

 KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Định Quán, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

 y tế 

Đoàn 

 Bùi Văn Thao, 1970, giáo viên 

 Trương Thị Loan, 1982, nội trợ 
 

138 

Nguyễn Đình Lợi 

5/2/2003 

075203009778 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Đình Luận, 1968, chết 

 Nguyễn Thị Lan, 1970, Buôn bán 

Nguyễn Thị Phương Dung, 2003, nội 

trợ 

 

139 

Phạm Hồng Phúc 

16/4/2002 

075202016148 

Công nhân 

Trảng Bom, Đồng 

Nai 

 KDC 14, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

 Trảng Bom, Đồng Nai 

Công nhân 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn  

 Phạm Văn Hào, 1978, công nhân 

 Đinh Thị Hợp, 1981, công nhân 

Trần Thị Hạnh Duyên, 2003, nội trợ 

 

140 

Đinh Phúc Nguyên 

29/04/2006 

075206023874 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 9 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 9 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Đinh Văn Cường, 1981, làm nông 

 Đặng Thị Dinh, 1984, nội trợ 
 

141 

Nguyễn Hoàng Bảo Huy 

25/12/2002 

075202019149 

Nhân viên kỹ 

thuật 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Buôn Bán 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

KT Ô Tô 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Mến, 1974, buôn bán 

 Trần Thị Mỹ Tâm, 1975, buôn bán 
 

142 

Trần Lê Ngọc Huy 

05/05/2002 

075202006208 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

LGT 

Đoàn 

 Trần Ngọc Phước, 1968, làm nông 

 Trần Thị Lượt, 1976, làm nông 
 

143 

Lê Duy Kiệt 

01/01/2004 

075204019504 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

xã Phú Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 

 Lê Thị Tuyết Trinh, 1974, buôn bán 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

144 

Lưu Hoàng Hải Long 

08/10/2004 

075204008102 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Lưu Văn Bắc, 1955, làm nông 

 Nguyễn Thị Dấng, 1959, nội trợ 
 

145 

Trần Hữu Minh 

10/01/2005 

075205003312 

Công nhân   

TP.HCM 

Tổ 9, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tân Bình , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Phật 

Cao Đẳng 

KT Ô Tô 

Đoàn 

 Trần Hữu Tuấn, 1971, làm nông 

 Đào Thị Ngoan, 1976, làm nông 
 

146 

Phạm Trần Anh Vũ 

25/05/2005 

075205006310 

Công nhân   

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao Đẳng 

KT Ô Tô 

Đoàn 

 Phạm Văn Đông, 1977, lđtd 

 Trần Thị Nam, 1979, nội trợ 
 

147 

Võ Thành Đạt 

09/06/2005 

075205023275 

Công nhân   

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

CNTT 

Đoàn 

 Võ Văn Út , 1971, làm nông 

 Nguyễn Thị Dịu, 1977, làm nông 
 

148 

Lê Văn Hiền 

21/01/2007 

075207012752 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lê Văn Huấn, 1984, lđtd 

 Nguyễn Thị Thúy, 1987, công nhân 
 

149 

Phan Đình Huy 

30/4/2007 

075207016507 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

Tổ 8, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 8, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Phan Đình Hiệp, 1984, lđtd 

 Nguyễn Thị Bích Liễu, 1990, lđtd 
 

150 

Ngô Ngọc Trung 

25/03/2005 

075205018869 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Ngô Ngọc Trường, 1973, làm nông 

 Trần Thị Ren, 1981, làm nông 
 

151 

Sơn Vương Hải Triều 

15/07/2004 

07520408359 

Nhân viên văn 

phòng TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao Đẳng 

TCNH 

Đoàn 

 Sơn Quốc Bình, 1976, làm nông 

 Đào Thị Nhu, 1975, làm nông 
 



 

 

20 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

152 

Huỳnh Tấn Hoàng 

14/08/2004 

075204017049 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Huỳnh Thuận, 1973, làm nông 

 Phạm Thị Yên, 1975, làm nông 
 

153 

Nhiêu Gia Hy 

28/4/2003 

075203012259 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

KT Ô tô 

Đoàn 

 Nhiêu Văn Nguyên, 1972, chết 

 Nguyễn Thị Tuyết Mai, 1974, giáo 

viên 

 

154 

Nguyễn Bảo Đại 

26/06/2008 

075208009739 

Công nhân 

TP.HCM 

7/22, Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa  

TP. Hồ Chí Minh  

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Duy, 1979, làm nông 

 Trần Thị Tươi, 1980, làm nông 
 

155 

Nguyễn Văn Hiển 

07/10/2008 

075208026158 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 9, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 9, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Buôn bán 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Hiệu, 1974, buôn bán 

 Danh Thị Thanh Thúy, 1975, buôn 

bán 

 

156 

Trần Tuấn Anh 

06/01/2008 

075208006394 

Công nhân  

TP.HCM 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

TP.Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Trần Xuân Trường, 1981, bị bệnh 

 Trần Thị Tho, 1982,  lđtd 
 

157 

Ngô Nhật Trường 

28/7/2003 

075203022135 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

KT Ô tô 

Đoàn 

 Ngô Nhật Thanh, 1974, làm nông 

 Lê Thị Phụng, 1975, làm nông 
 

158 

Trần Vũ Minh Phú 

24/8/2002 

075202011332 

Công nhân 

Q3, TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Q 3, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao Đẳng 

Du lịch 

Đoàn 

 Trần Văn Mỹ, 1968, làm nông 

 Vũ Thị Huệ, 1968, làm nông 
 

159 

Nguyễn Trung Hậu 

05/05/2004 

075204021758 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

xã Phú Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Giang, 1975, buôn bán 

 Võ Hồng Thắm, 1975, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

160 

Phạm Phúc Linh 

24/11/2004 

075204007396 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

P.Chánh Hưng , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

Điện - ĐT 

Đoàn 

 Phạm Quốc Bình, 1975, tài xế 

 Nguyễn Thị Ngọc Hà, 1978, nội trợ 
 

161 

Nguyễn Minh Tiến 

08/02/2004 

075204019028 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Q1 , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Nguyễn Ngọc Tâm, 1979, làm nông 

 Nguyễn Thị Hằng, 1982, công nhân 
 

162 

Nguyễn Ngọc Hồng Phương 

10/08/2003 

075203023566 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Q1 , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

KT Ô Tô 

Đoàn 

 Nguyễn Ngọc Lâm, 1978, lđtd 

 Nguyễn Thị Kiều Loan, 1985, lđtd 
 

163 

Giang Bửu An 

04/09/2008 

075208007787 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

53/26, Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

53/26, Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Giang Bửu Lân, 1978, lđtd 

 Nguyễn Thị Kim Hồng, 1987, công 

nhân 

 

164 

Lê Văn Kiệt 

25/08/2008 

075208006426 

Công nhân 

TP.HCM 

63/2/2, Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Lê Văn Hùng, 1988, công nhân 

 Lê Thị Vân, 1991, lđtd 
 

165 

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 

25/10/2008 

075208021074 

Lao động tự do 

TP.HCM 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Không 

 Nguyễn Hùng Dũng, 1978, công nhân 

 Phạm Thị Bông, 1982, lđtd 
 

166 

Đỗ Thành Nhân 

15/1/2003 

075203022586 

Công nhân 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Đỗ Đình Đắc, 1972, làm nông 

 Phạm Thị Nhung, 1978, làm nông 
 

167 

Nguyễn Quang Thắng 

18/06/2005 

07520506859 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Hoa  

 Tin Lành 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Quang Toàn, 1966, Mục Sư 

 Nguyễn Thị Phương, 1971, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

168 

Nguyễn Tấn Hưng 

26/10/2002 

075202015171 

Lao động tự do 

Phương Lâm, 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Không 

 Nguyễn Thanh Sơn, 1972, công nhân 

 Trần Thị Lan, 1978, nội trợ 
 

169 

Phạm Đức Thịnh  

01/01/2002 

075202008507 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

IT 

Đoàn 

 Phạm Văn Điều, 1956, làm nông 

 Nguyễn Thị Thu, 1956, làm nông 
 

170 

Hoàng Minh Khâm 

30/01/2003 

075203007699 

Làm nông  

Phú Hòa  Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

10/12 

Đoàn 

 Hoàng Tuấn Khanh, 1963, làm nông 

 Lê Thị Thanh Hiền, 1964, làm nông 
 

171 

Trần Lê Quốc Thịnh 

02/01/2005 

075205018476 

Sửa oto 

Biên Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Liêm, 1963, làm nông 

 Lê Thị Mỹ Hạnh, 1973, nội trợ 
 

172 

Trần Võ Hùng Đạt 

22/04/2007 

075207027923 

Lao động tự do 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không  

 Trần Hùng Cường, 1987, lđtd 

 Võ Thị Ngọc Hà, 1987, nội trợ 
 

173 

Trần Thanh Sang 

23/06/2007 

075207004309 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Sáng, 1973, lđtd 

 Ngô Hồng Hạnh, 1976, nội trợ 
 

174 

Huỳnh Văn Khoa 

25/05/2006 

075206021417 

Công nhân 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Châu, 1965, làm nông 

 Nguyễn Thị Minh Châu, 1967, nội trợ 
 

175 

Phạm Văn Anh Khoa 

03/02/2006 

075206021867 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Phạm Văn Thanh, 1958, làm nông 

 Mai Hồng Tâm, 1971, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

176 

Nguyễn Duy Khang 

15/01/2004 

075204006143 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Gò Vấp , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Kế toán 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Thọ, 1974, làm nông 

 Trần Thị Lan, 1984, buôn bán 
 

177 

Nguyễn Xuân Giàu 

12/04/2004 

075204016397 

Công nhân 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

 Phật 

Cao đẳng 

Cao Thắng 

Đoàn 

 Nguyễn Xuân Niềm, 1973, làm nông 

 Trịnh Thị Phượng, 1973, chết 
 

178 

Trần Quốc Việt Cường 

11/8//2003 

075203009479 

Làm đèn nội thất 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Qtrị Mạng 

Đoàn 

 Trần Văn Liêm, 1963, làm nông 

 Lê Thị Mỹ Hạnh, 1973, làm nông 
 

179 

Nguyễn Tiến Ngọc 

31/08/2003 

075203017166 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

IT 

Đoàn 

 Nguyễn Tiến Hưng, 1971, làm nông 

 Nguyễn Thị Bích Thảo, 1979, làm 

nông 

 

180 

Huỳnh Văn Tuấn  

03/08/2003 

075203012119 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Huỳnh Văn Nam, 1969, chết 

 Trần Thị Chín, 1970, làm nông 
 

181 

Đỗ Nguyễn Minh Hùng 

12/06/2008 

03428000211 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Làm mộc 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Đỗ Ngọc Tú, 1982, làm mộc 

 Nguyễn Thị Nguyệt, 1981, thợ may 
 

182 

Nguyễn Ngọc Hiếu 

11/09/2008 

075208021016 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Tấn Hùng, 1977, lđtd 

 Nguyễn Hồng Nhung, 1984, công 

nhân 

 

183 

Nguyễn Tiến Thọ 

17/05/2008 

075208003077 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Tiến Hưng, 1971, làm nông 

 Nguyễn Thị Bích Thảo, 1979, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

184 

Phan Thành Nhân 

27/11/2008 

075208016281 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Buôn bán 

Hoa  

 Phật 

12/12 

Đoàn 

 Phan Văn Đức, 1983, buôn bán 

 Tô Diệm Đào, chết 
 

185 

Nguyễn Hiếu Nghĩa 

21/02/2009 

079209016502 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa  

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không  

 Nguyễn Ngọc Hiếu, 1978, công nhân 

 Trần Thị Loan, 1982, công nhân 
 

186 

Phạm Anh Vũ 

19/03/2007 

075207011256 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai                                                                                    

Tổ 10, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 10, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 

 Phạm Thị Thu Hương, 1976, buôn 

bán 

 

187 

Huỳnh Tấn Phúc 

03/08/2003 

075203019231 

Lao động tự do 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh  

Phật 

09/12 

Không 

 Huỳnh Phi Hùng, 1977, làm nông 

 Lý Hồng Thảo, 1978, làm nông 
 

188 

Nguyễn Nhật Tân 

04/01/2003 

075203002298 

Lao động tự do 

Thủ Đức - 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Hai, 1973, làm nông 

 Nguyễn Thị Hương, 1972, làm nông 
 

189 

Nguyễn Trọng Hiếu 

01/09/2005 

07520514011 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Tiến Dũng, 1980, làm nông 

 Lương Vũ Thanh Trang, 1981, nội trợ 
 

190 

Ngô Thành Trọng  

29/9/2002 

075202015778 

Công nhân Định 

Quán 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Ngô Thành Nhơn, 1957, làm nông 

 Nguyễn Thị Oanh, 1966, làm nông 
 

191 

Lý Phước Nghĩa 

29/10/2003 

075203010145 

Công nhân 

Trảng Bom, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trảng Bom, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Lý Phước Vân, 1976, làm nông 

 Phạm Thị Ngọc Hiền, 1978, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

192 

Nguyễn Văn Tín 

06/04/2006 

075206016720 

Công nhân 

Dầu Giây 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Dầu Giây, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Minh Tâm, 1957, làm nông 

 Nguyễn Thị Tươi, 1970, nội trợ 
 

193 

Trần Minh Hòa 

01/01/2006 

075206013114 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Thuấn, 1973, làm nông 

 Sú Phúc Sến, 1978, làm nông 
 

194 

Nguyễn Tấn Thuận 

06/06/2005 

075205020079 

Công nhân   

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

QTKD 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Hai, 1973, làm nông 

 Nguyễn Thị Hương, 1972, làm nông 
 

195 

Nguyễn Tuấn Trung 

21/11/2007 

075207020564 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Tuấn, 1983, làm nông 

 Thạch Thị Hồng, 1984, làm nông 
 

196 

Lưu Đình Sáng 

04/05/2007 

075207020848 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lưu Đình Sang, 1980, làm nông 

 Trần Thị Thắm, 1982, công nhân 
 

197 

Nguyễn Minh Đạt 

30/09/2007 

075207006810 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

Tổ 2, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 2, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Tấn Tài, 1972, làm nông 

 Nguyễn Thị Chiên, 1979, buôn bán 
 

198 

Nguyễn Tiến Dũng 

26/7/2007 

075207024206 

Phụ giúp gia đinh 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 16 Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hoà 

SN 16 Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hữu Danh, 1978, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Hiền, 1984, công 

nhân 

 

199 

Nguyễn Văn Nam 

24/12/2006 

075206020151 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Mỹ, 1962, làm nông 

 Đinh Thị Khen, 1979, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

200 

Huỳnh Tuấn Thành 

17/06/2005 

075205023572 

Công nhân 

Lục Bình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Đoàn 

 Huỳnh Thanh Hùng, 1972, làm nông 

 Trần Thị Mánh, 1969, nội trợ 
 

201 

Đỗ Gia Bảo 

26/07/2004 

075204008996 

 Sửa xe 

Thủ Đức 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Mỹ nghệ 

Đoàn 

 Đỗ Đình Đài, 1977, làm nông 

 Lê Thị Sáu, 1980, công nhân 
 

202 

Nguyễn Trung Hiếu 

17/8/2003 

075203015654 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Mỹ, 1962, làm nông 

 Đinh Thị Khen, 1979, làm nông 
 

203 

Bùi Nguyễn Chí Dũng 

01/01/2008 

075208011467 

Lao động tự do  

Biên Hòa 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Biên Hòa  

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Bùi Đức Quỳnh, 1973, lđtd 

 Nguyễn Thụy Quỳnh Giao, 1976, lđtd 
 

204 

Hồ Trọng Phúc 

25/05/2008 

075208007160 

Công nhân  

Định Quán 

Đồng Nai 

Tổ 2, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 2, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Hồ Văn Thanh, 1981, làm nông 

 Nguyễn Ngọc Hơn, 1975, làm nông 
 

205 

Nguyễn Trọng Nguyên 

13/12/2008 

075208025032 

Làm nông  

Phú Hòa,  Đồng 

Nai 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hoài Thương, 1975, làm 

nông 

 Nguyễn Thị Hoa, 1979, làm nông 

 

206 

Nguyễn Hoàng Vũ 

19/08/2008 

075208022870 

Làm nông  

Phú Hòa,  Đồng 

Nai 

SN 5, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

SN 5, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Minh Chính, 1976, làm nông 

 Đào Thị Ly, 1980, chết 
 

207 

Nguyễn Đức Anh 

28/05/2008 

075208017354 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

10, Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

10, Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Ngọc Sơn, 1983, làm nông 

 Trần Thị Thu Hương, 1986, buôn bán 
 



 

 

27 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

208 

Tạ Nguyễn Bảo Khang 

31/08/2008 

075208024475 

Lao động tự do 

TP.HCM 

38, Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Buôn bán 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không 

 Tạ Văn Ước, 1979, lđtd 

 Nguyễn Đắc Huỳnh Dao, 1986, lđtd 
 

209 

Phạm Tấn Trung 

04/09/2001 

075201006224 

Công nhân 

 TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh  

Thiên Chúa 

Đại học 

Xây dựng 

Đoàn 

 Phạm Văn Dự, 1972, Cơ Khí 

 Lê Thị Tuyết Nhung, 1976, nội trợ 
 

210 

Trần Lê Quốc Việt  

17/5/2001 

075201015134 

Công nhân 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

Nội thất 

Đoàn 

Trần Văn Liêm, 1963, làm nông 

Lê Thị Mỹ Hạnh, 1973, làm nông 
 

211 

Nguyễn Gia Tân  

14/1/2002 

075202016673 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao Đẳng 

Du lịch 

Đoàn 

 Nguyễn Thanh Long, 1977, công nhân 

 Bùi Thị Lanh, 1979, buôn bán 
 

212 

Lương Quốc Hòa 

15/01/2006 

075206006010 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 25B/2, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

TP.HCM 

Trung nông 

Hoa 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Lương Chí Cường, 1979, làm rẫy 

 Lý Tú Nhàn, 1981, làm rẫy 
 

213 

Hà Chược Thành 

15/5/2006 

075206015763 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 24/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 24/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Không 

 Hà Thế Sanh, 1972, làm rẫy 

 Phùng Thị Thùy Linh, 1973, làm rẫy 
 

214 

Cháu Vĩnh Hưng 

03/4/2006 

075206017413 

Học tiếng hoa  

Thụ Nhân  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 22/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 13/T1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Cháu Dì Ừng, 1973, làm rẫy 

 Thàm Chăn Kíu, 1976, làm rẫy 
 

215 

Ỳ Thọ Thành 

26/02/2008 

075208019156 

Học sinh 

 Trường THPT 

Tân Phú 

SN 1/4/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 1/4/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Ỳ Cioc Khìn, 1985, làm rẫy  

 Lê Thị Vân Em, 1983, làm rẫy  
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

216 

Chướng Minh Hướng 

18/02/2002 

075202008961 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 49/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

SN 49/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Đoàn 

 Chướng Sỉ Khình, 1963, công nhân 

 Lỷ A Mùi, 1967, nội trợ 
 

217 

Phan Bá Quân 

05/12/2007 

075207022374 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, 

 Đồng Nai 

SN 21/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 19/6/5, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phan Mỹ Hinh, 1969, làm rẫy 

 Lý A Cẩu, 1976, làm rẫy 
 

218 

Vương Quốc Hải 

27/4/2007 

075207020675 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa,  

Đồng Nai 

SN 29/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 29/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vương Văn Bảo, 1977, làm rẫy 

 Lương Mỹ Phương, 1982, làm rẫy 
 

219 

Hồ Nghĩa Kiệt 

02/7/2007 

075207004871 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa,  

Đồng Nai 

SN 19/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 19/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hồ Hếnh Quân, 1982, làm rẫy 

 Lưu Mỹ Đường, 1984, làm rẫy 
 

220 

Trần Tsùi Bảo Huy 

17/8/2007 

075207006203 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, 

 Đồng Nai 

SN 65/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 65/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Bạt Sềnh, 1985, làm rẫy 

 Huỳnh Thị Thu Trang, 1985, làm rẫy 
 

221 

Thòng Quốc Lợi 

05/9/2006 

075206006013 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 50/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 50/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thòng Mộc Sáng, 1967, làm rẫy 

 Cắm Bạt Múi, 1971, làm rẫy 
 

222 

Thòng Quốc Nguyện 

23/10/2006 

075206006000 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 50A/4, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

SN 50A/4, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thòng Sường Chi, 1967, làm rẫy 

 Lầu Nhì Múi, 1973, làm rẫy 
 

223 

Nìm Chí Bình 

06/02/2006 

075206005870 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 45/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 45/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nìm Và Sáng, 1975, làm rẫy 

 Phan Thị Kim Liên, 1978, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

224 

Phòng Văn Kiệt 

04/8/2006 

075206015820 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 54/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 54/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phòng A Cẩu, 1970, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Mười, 1975, làm rẫy 
 

225 

Trương Minh Khoa 

22/3/2005 

075205001028 

Lao động tự do 

Biên Hòa 

SN 48/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Biên Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trương Quang Thạch, 1971, làm rẫy 

 Lầu Sám Múi, 1973, làm rẫy 
 

226 

Thòng Quốc Minh 

10/8/2005 

075205003974 

Công nhân 

 TP.HCM 

SN 50/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thòng Sơn Phu, 1977, làm rẫy 

 Nìm Cỏng Kíu, 1978, làm rẫy 
 

227 

Phùng Vinh Phương 

26/2/2002 

075202019581 

Công nhân 

Thủ dầu một, 

TP.HCM 

SN 24/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Thủ dầu một, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

LGT 

Đoàn 

 Phùng A Tài, 1966, làm rẫy 

 Hồ Mỹ Vày, 1967, làm rẫy 
 

228 

Vòng Hứng  

28/01/2008 

075208016479 

Học sinh  

 THPT Định Quán 

SN 14/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 14/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng Khìn Lùng, 1976, buôn bán 

 Liêu Say Lìn, 1975, buôn bán 
 

229 

Nhìn Thế Vĩ 

12/01/2008 

079208018272 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 37/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 37/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

 08/12 

Không 

 Nhỉn Phổ Giếng, 1974, làm rẫy 

 Hỷ Cóoc Dếnh, 1983, làm rẫy 
 

230 

Thòng Quốc Vinh 

07/07/2008 

075208003866 

Học sinh 

 Trường THPT 

Định Quán 

SN 40/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 40/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thòng A Pát, 1975, làm rẫy 

 Hồ Thị Kim Hiệp, 1977, làm rẫy 
 

231 

Trương Vĩ Kiệt 

26/7/2005 

075205008858 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 46/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 46/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trương Thanh Phi, 1979, buôn bán 

 Trần Hữu Múi, 1982, buôn bán 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

232 

Cám Chí Quang 

26/5/2005 

075205013329 

Làm rẫy 

Phú Hòa  

Đồng Nai 

SN 26/6, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 26/6, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Cám Pểnh Phương, 1967, giáo viên 

 Huỳnh Thị Cúc, 1968, làm rẫy 
 

233 

Gịp Khôi Nguyên 

08/02/2008 

075208024776 

Học sinh  

 TT GDTX 

SN 37/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 37/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Gịp Khì Phí, 1982, kinh doanh 

 Cóng Tố Oanh, 1983, kinh doanh 
 

234 

Nguyễn Tấn Trung 

31/8/2004 

075204003534 

Sinh viên 

Đại học 

 Bách khoa 

2022-2026 

Phố 7, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Kiến trúc 

Đoàn 

 Nguyễn Tấn Nam, 1975, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Hà Giang, 1981, làm rẫy 
 

235 

 Trần Quang Hiếu 

18/11/2008 

075208020516 

Học sinh  

Trường THPT  

An Dương  

Vương 

SN 157/7, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

Trường THPT AN Dương Vương, 

khu phố 23, P Trường Thọ, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Quang Dũng, 1983, công nhân 

 Võ Thị Ngọc Hiền, 1982, nội trợ 
 

236 

Trần Văn Quyền 

31/01/2001 

075201001943 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 60/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 60/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Trần Tiến Trung, 1970, làm rẫy 

 Lương A Kíu, 1972, làm rẫy 
 

237 

Trương Hồng Đức 

02/01/2001 

075201005497 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 48/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Trương Quang Thạnh, 1971, làm rẫy 

 Lầu Sám Múi, 1973, làm rẫy 
 

238 

Võ Nguyên Tỷ 

29/4/2004 

075204006286 

Sinh viên 

Đại Học Sư phạm 

kỹ thuật 

2022-2026 

SN 49a/1, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa  

 TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

cơ khí 

Đoàn 

 Võ Tấn Thám, 1968, buôn bán 

 Nguyễn Hương Liên, 1971, giáo viên 
 

239 

Trương Quốc Thắng 

10/02/2004 

075204002102 

Sinh viên 

Đại Học Công 

nghệ Đồng Nai 

2022-2026 

SN 22/1, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa  

Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Ngoại ngữ 

Đoàn 

 Trương Lý Trường Sang, 1982, làm 

rẫy 

 Lương Thị Kim Thi, 1980, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

240 

Phan Văn Hoàng Duy 

03/11/2008 

075208017919 

Học sinh  

 THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

SN 04/3, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

Đồng Khởi, Biên Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phan Thanh Hoàng, 1972, Luật sư 

 Lê Thị Thùy Trang, 1984, nội trợ 
 

241 

Trần Chí Bảo 

01/9/2003 

075203012339 

Làm phục vụ nhà 

hàng tại Long 

Khánh 

Số nhà 105B/2/ ấp Phú Lợi, xã 

Phú Hòa 

Long Khánh, Đồng Nai 

Nông dân 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Chí Tâm, 1983, Làm rẫy 

 Đặng Thị Ngọc Hân, 1984, Làm rẫy 
 

242 

Lỷ Tình Quay 

14/7/2004 

075204012143 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lỷ A Cắm, 1958, làm rẫy 

 Phùn Cắm Kíu 1960, làm rẫy 
 

243 

Lại Thành Đạt 

18/8/2002 

092202008443 

Buôn bán 

  Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Chi hội 18, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

xã Phú Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lại Văn Bắc, 1971, làm rẫy 

 Bùi Thị Là, 1977, làm rẫy 
 

244 

Huỳnh Bá Tuệ Khiêm    

19/5/2001 

075201007712 

Nhân viên nhà 

hàng 

TP.HCM 

SN 60/2, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa  

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Huỳnh Bá Tuệ Hoàng, 1972, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Tiến, 1971, làm rẫy 
 

245 

Nìm Chí Phát 

02/10/2004 

075204001154 

Công nhân  

TP.HCM 

SN 11/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa  

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

10/12 

Đoàn 

 Nìm Khìn Chướng, 1966, làm rẫy 

 Voòng Ửng Kíu, 1971, làm rẫy 
 

246 

Trềnh Gia Huân 

22/12/2002 

075202002273 

Công nhân  

Định Quán 

Đồng Nai 

SN 22a/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 22a/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

11/12 

Đoàn 

 Trềnh Lìn Mềnh, 1966, làm rẫy 

 Tằng Thị Mỹ Duyên, 1971, làm rẫy 
 

247 

Phùi Nhục Hiếu 

13/6/2004 

075204011838 

Công nhân  

Định Quán 

Đồng Nai 

 Tổ 4, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

 Tổ 4, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

10/12 

Đoàn 

 Phùi A Năm, 1966, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Trúc, 1969, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

248 

Nìm Cỏng Sìu 

08/01/2007 

075207012400 

Học tiếng hoa 

Trường Hoa văn 

Thụ Nhân Phú 

Hòa, Đồng Nai 

SN 68/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 68/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nìm Sềnh Lằn, 1965, làm rẫy 

 Phùng Cỏn Cú, 1976, làm rẫy 
 

249 

Vòng Tồi Dậu 

10/7/2007 

075207013747 

Học tiếng hoa  

 Trường Hoa văn 

Thụ Nhân Phú 

Hòa, Đồng Nai 

SN 50/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 50/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng A Sầu, 1982, làm rẫy 

 Lầu Dinh Phấn, 1985, làm rẫy 
 

250 

Lìu Thế Vinh 

25/8/2007 

075207017047 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 95/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 95/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Lìu A Và, 1970, làm rẫy 

 Nồng Cắm Lìn, 1972, nội trợ 
 

251 

Trần Kiệt Luân 

08/6/2007 

075207016502 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 35A/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 35A/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Quốc Cường, 1981, làm rẫy 

 Củ Sau Lìn, 1985, làm rẫy 
 

252 

Hoàng Vĩnh Phúc 

10/12/2007 

075207011484 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 02/T1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 02/T1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hoàng Cường, 1979, làm rẫy 

 Cao Thị Thảo, 1988, làm rẫy 
 

253 

Hoàng Tuấn Vỹ 

08/9/2007 

075207001967 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 55/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 55/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

08/12 

Không 

 Hoàng Ngọc Tuấn, 1975, làm rẫy 

 Sỳ Lỷ Dếnh, 1983, làm rẫy 
 

254 

Mằn A Dậu 

19/4/2006 

075206018834 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 53/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 53/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Mằn A Sinh, 1969, làm rẫy 

 Hầu Mỹ Anh, 1971, làm rẫy 
 

255 

Vòng Chăn Kiệt  

03/6/2006 

075206015245 

Công nhân 

Bình Phước 

ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

P. Hưng Long, TX. Chơn Thành, 

Bình Phước 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng A Sám, 1985, làm rẫy 

 Mồng Nàm Múi,1986, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

256 

Trương Dương Tường 

18/2/2003 

075203002594 

Công nhân  

TP.HCM 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Trương Thơ Vinh, 1973, làm rẫy 

Phún Tà Múi, 1975, làm rẫy 
 

257 

Lê Đức Tài 

21/02/2004 

038204005697 

Sinh viên 

Đại học Y dược 

Cần thơ 

2022-2026 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa  

Phường Hưng Lợi. Ninh Kiều. 

Cần Thơ 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Y khoa 

Đoàn 

 Lê Đức Dùng, 1974, làm rẫy 

 Hồ Thị hiền, làm rẫy 
 

258 

Lường Viễn Đạt 

14/03/2008 

075208014400 

Học sinh 

 Trường THPT 

Việt Âu 

SN 15/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lường Vĩnh Síu, 1978, làm rẫy 

 Lầm Mỹ Sâu, 1982, làm rẫy 
 

259 

Trần Quý Đạt 

01/12/2008 

075208009356 

Học sinh 

 Trường 

 TT GDTX 

Định Quán 

SN 43C/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 43C/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần A Sám, ly dị 

 Ninh Mỹ Duyên, 1968, thợ may 
 

260 

Ừng Hòa Thuận Phát 

08/12/2008 

075208004405 

Học sinh 

 Trường 

 TT GDTX 

Định Quán 

SN 63/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 63/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Ừng Chi Cóng, 1971, làm rẫy 

 Lê Thị Giàu, 1971, làm rẫy 
 

261 

Lầm Tước Long 

31/03/2008 

07520808682 

Học sinh 

 Trường 

 TT GDTX 

Định Quán 

SN 48/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 48/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lầm Trường An, 1978, làm rẫy 

 Phùng Chấn Kiếu, 1983, làm rẫy 
 

262 

Voòng Đức Phú 

20/03/2008 

075208014980 

Học sinh 

 Trường THPT 

 Định Quán 

SN 64/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 64/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Voòng Tầu Phí, 1985, làm rẫy 

 Dường A Dính, 1986, làm rẫy 
 

263 

Sỳ Khả Triều 

17/06/2008 

075208013554 

Học sinh 

 Trường THPT 

 Ngọc Lâm 

SN 52/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Lâm Đồng 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sỳ Tạt Sinh, 1982, làm rẫy 

 Chề Ngọc Phượng, 1983, làm rẫy 
 



 

 

34 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

264 

Vòng Gia Cường 

20/11/2008 

075208011461 

Học sinh  

 THPT Định Quán 

SN 84/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 84/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng Thành Tràu, 1979, làm rẫy 

 Phù Sắc Múi, 1981, làm rẫy 
 

265 

Vòng Cấm Vằn 

26/01/2008 

075208012749 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 87B/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 87B/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

 10/12 

Đoàn 

 Vòng Chi Diệp, 1967, làm rẫy 

 Phạm Thị Tuyết, 1984, làm rẫy 
 

266 

Thàm Vũ Tường 

21/06/2008 

075208016538 

Học sinh 

 Trường   

TT GDTX 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thàm Văn Thanh, 1970, làm rẫy 

 Trần Lộc Múi, 1988, làm rẫy 
 

267 

Bùi Minh Quốc 

09/01/2008 

075208010108 

Học sinh 

 Trường THPT 

Tân Phú 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Bùi Thanh Cảnh, 1972, viên chức 

 Phạm Thị Diện, 1984, giáo viên 
 

268 

 Thái Thanh Phát 

01/07/2008 

075208012154 

Học sinh 

 Trường THPT 

Tân Phú 

SN 08/Tổ1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 08/Tổ1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thái Thanh Tùng, 1975, làm rẫy 

 Phạm Thị Chiểu, 1980, buôn bán 
 

269 

Cún Tiểu Bảo 

11/04/2008 

07520800604 

Học sinh  

 THPT 

Tân Phú 

Tổ 1, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 1, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Cún A Lục, 1976, làm rẫy 

 Đỗ Thị Ngọc, 1978, làm rẫy 
 

270 

Bùi Tuấn Anh 

15/12/2008 

075208017887 

Học sinh  

 TT GDTX Định 

Quán 

Tổ 3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Bùi Văn Hùng, 1986, làm rẫy 

 Bùi Thị Nguyệt,  làm rẫy 
 

271 

Lê Đình Hùng 

23/12/2008 

075208018981 

Học sinh 

 Trường THPT 

Tân Phú 

Tổ 3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lê Đình Hóa, 1980, Nuôi ong 

 Trần Thị Ngọc Hoa, 1983, giáo viên 
 



 

 

35 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

272 

Tsần Phu Thanh 

24/02/2008 

075208022562 

Học sinh  

 TT GDTX 

Định Quán 

SN 43/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 43/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tsần A Sập, 1965, làm rẫy 

 Ninh Cửu Múi, 1970, làm rẫy 
 

273 

Sấm Tắc Quay 

26/07/2008 

075208011119 

Học sinh 

 Trường THPT 

Lê Quý Đôn 

SN 117/7/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Q3, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sẩm A Sáng, 1985, làm rẫy 

 Lỷ Và Phóng, 1986, nội trợ 
 

274 

Trần Nghiệp Thành 

12/07/2008 

075208027478 

Học sinh 

 Trường  

TTGDTX Định 

Quán  

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

11/12 

Đoàn 

 Trần Xì Lần, 1986, làm nông 

 La Ngọc Yến, 1988, buôn bán 
 

275 

Bùi Nguyễn Tiến Sang 

25/07/2006 

075206011309 

Lao động tự do 

Tân Phú Đồng Nai 

KDC 18, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KDC 18, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Bùi Tiến Sỹ, 1974, làm nông 

 Nguyễn Thị Lan, 1981, làm nông 
 

276 

Tô Thế Kiệt 

12/02/2003 

075203021712 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 131a/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 131a/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Đoàn 

 Tô Vảy Hểnh, 1976, làm rẫy 

 Phạm Thị Mỹ Ngọc, 1977, làm rẫy 
 

277 

Huỳnh Thanh Tuấn 

09/04/2008 

075208018486 

Học nghề xây 

dựng TP.HCM 

KDC 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Phật 

Kinh 

10/12 

Đoàn 

Huỳnh Thanh Dũng, 1974, thợ mộc  

Huỳnh Thị Tuyết, 1980, nội trợ 
 

278 

Ngô Văn Tiến Đạt 

12/06/2008 

075208003609 

Học sinh 

 Trường THPT 

 Lạc Long Quân 

KDC 4. ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4. ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Phật 

12/12 

Đoàn 

Ngô Văn Cường, 1984, làm nông 

Nguyễn Thị Giáo, 1988, nội trợ 
 

279 

Trần Hoàng Gia Huy 

20/2/2007 

075207013666 

Sinh viên 

 sư phạm TDTT 

TP.HCM 

KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Hà, 1979, lđtd 

 Trần Thị Tuyết, 1983, lđtd 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

280 

Phạm Hoàng Công Minh 

15/01/2000 

075200014565 

Công nhân 

Tân Bình, 

TP.HCM 

 KDC 8, ấp ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa  

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

 Y sĩ  

Đoàn 

 Phạm Quốc Công, 1976, làm nông 

 Hoàng Thị Tuyết, 1979, làm nông 
 

281 

Nguyễn Tuấn Huy 

 10/9/2004 

075204001168 

Công nhân  

TP.HCM 

 KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh  

Trung nông     

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Ha, 1971, làm nông 

 Đỗ Thị Lan, 1973, làm nông 
 

282 

Nguyễn Hà Xuân Phong 

7/7/2003 

075203009039 

Nhân viên 

TP.HCM 

 

 KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

  

Trung nông 

Kinh 

Không 

08/12 

Không 

 Nguyễn Xuân Bình, 1977, buôn bán 

 Hà Thị Ngọc Hiển, 1980, buôn bán 
 

283 

Nguyễn Tấn Quốc 

24/09/2008 

075208024592 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

Nguyễn Văn Hà Điền, 1978, làm nông 

Đào Thị Duyên, 1976, lđtd 
 

284 

Ngô Văn Quốc Cường 

06/05/2005 

075205006318 

Lao động tự do 

Bình Tân, TP. 

HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Ngô Văn Minh, 1977, làm nông 

 Huỳnh Thị Mộng Tuyền, 1983, công 

nhân 

 

285 

Phạm Trung Kiên 

03/11/2004 

075204018282 

Lao động tự do 

tại đảo Hoàng Sa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Phạm Văn Dự, 1972, làm nông 

 Lê Thị Hồng Nhung, 1976, nội trợ 
 

286 

Nguyễn Đức Minh Trí 

20/02/2006 

075206021182 

Học sinh 

 Trường THPT 

Định Quán 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

11/12 

Đoàn 

 Nguyễn Đức Tính, 1969, lđtd 

 Nguyễn Thị Thúy, 1969, lđtd 
 

287 

Lưu Văn Sáng 

17/07/2008 

075208000700 

Học sinh  

 TrườngTHPT 

Định Quán 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lưu Hồng Sơn, 1973, chết 

 Đinh Thị Hồng Thắm, 1981, công 

nhân 

 



 

 

37 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

288 

Nguyễn Lê Hữu Phong 

30/06/2008 

075208022580 

Học sinh 

 Trường 

THPT Định Quán 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hữu Đức, 1990, làm rẫy 

 Lê Thị Hồng Phương, 1992, công 

nhân 

 

289 

Bùi Đoàn Gia Huy 

03/4/2008 

075208007767 

Học sinh 

 Trường THPT 

 Đoàn Kết 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Bùi Minh Đoàn, 1975, làm nông 

 Trần Thị Kiều, 1987, làm nông 
 

290 

Lý Thế Vinh 

26/07/2004 

075204007471 

Công nhân 

Biên Hoà 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Biên Hoà, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lý Quốc Thanh, 1962, chết 

 Trần Ngọc Yến, 1970, nội trợ 

Lê Thị Hoàng Linh, 2003, nội trợ 

 

291 

Lâm Hoàng Ân 

27/12/2006 

075206010716 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

Lâm Nguyễn Hòa, 1979, lđtd 

Hoàng Thị Thủy, 1978, lđtd 
 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

- Khen  

thưởng 

- Kỷ luật 

- Sức 

khỏe 

1 

Vòng Bắc Sềnh 

25/02/2002  

075202020513 

Làm rẫy 

Phú Hòa  

Đồng Nai 

SN 53B/3, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa  

SN 53B/3, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng A Ửng, 1975, làm rẫy 

 Trần Thị Sinh, 1974, làm rẫy  
 

2 

Ừng Tú Kiệt 

06/01/2007 

075207012988 

Lao động tự do  

TP.HCM 

SN 1/4/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Ừng Trung Thành, 1967, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Hữu Duyên, làm rẫy 
 



 

 

38 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

3 

Tiết Thiện Minh 

01/3/2007 

075207010544 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 45/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 45/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Không 

 Tiết Dắt Cẩu, 1982, làm rẫy 

 Dường Sau Phóng, 1983, làm rẫy 
 

4 

Tsằn Hữu Danh 

06/09/2008 

089208003726 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 07/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 07/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tsằn A Nhục, 1975, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nhi, 1985, 

công nhân 

 

5 

Tằng Say Vồ 

05/9/2004 

075204017155 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 36/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

SN 36/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tằng Dịch Din, 1969, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Kim Loan, 1976, làm rẫy 
 

6 

Lầm Sấm Hỷ 

12/9/2004 

075204003511 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 28/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 28/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lầm Vòng Sáng, 1974, làm rẫy 

 Cóng Nhộc Và, 1977, làm rẫy 
 

7 

Vòng Lợi 

26/11/2002 

075202015634 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, 

 Đồng Nai 

SN 62/6, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

SN 62/6, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng A Sáng, 1973, làm rẫy 

 Hồ A Mùi, 1973, làm rẫy 
 

8 

Quế Quân Sơn 

24/12/2003 

075203022958 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

Phố 2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Phố 2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Quế Tân Văn, 1977, làm rẫy 

 Nìm Phóng Thanh, 1979, làm rẫy 
 

9 

Làu Sâm Tường 

16/7/2002 

075202013605 

Công nhân 

TP. HCM 

SN 43/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Làu A Minh, 1969, làm rẫy 

 Đặng Thu Nga, 1974, buôn bán 
 

10 

Lương Vĩnh Ốn 

14/05/2008 

075208006759 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 66/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 66/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lương Đồi Sành, 1967, làm rẫy 

 Tô Thị Nga, 1970, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

11 

Phan Thiên Phát 

22/03/2008 

075208016736 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 21/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 21/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Phan Văn Vĩnh, 1976, làm rẫy 

 Tằng Thị Liên, 1974, nội trợ 
 

12 

Sú Sáu Kiệt  

30/8/2005 

075205017376 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 14/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

SN 14/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sú Cóng Phí, 1976, làm rẫy 

 Đinh Thị Mỹ Hạnh, 1975, làm rẫy 
 

13 

Nguyễn Lục Bảo Khang 

9/10/2006 

075206012977 

Công nhân 

An Giang 

SN 64, phố 4, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa,  

An Giang 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Nguyễn Bảo Minh, 1986, công nhân 

 Lục Thị Thùy Linh, 1986, lđtd 
 

14 

Làu Lý Quay 

19/6/2005 

075205005798 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 05/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 05/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Sán Dìu 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Làu Cắm Tắc, 1971, làm rẫy 

 Trình Thị Chi, 1972, làm rẫy 
 

15 

Lý Quốc Vinh 

23/10/2004 

075204011486 

Lao động tự do  

TP.HCM 

SN 12/7, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

KT ô tô 

Đoàn 

 Lỷ A Bảo, 1964, buôn bán 

 Lềnh Sỳ Làn, 1967, buôn bán 
 

16 

Phan Văn Hậu 

25/3/2006 

075206018440 

Công nhân Đắc 

Nông 

SN 124C/7, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

Đắc Nông 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hoàng Văn Phát, chết 

 Phan Thị Bé, 1983, làm rẫy 
 

17 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

01/5/2006 

074206008820 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 127/7, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

SN 127/7, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hữu Thiện, 1984, làm rẫy 

 Huỳnh Thị Hương, 1984, làm rẫy 
 

18 

Làu Tắc Dành 

22/02/2004 

075204020758 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 51/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 51/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

08/12 

Không 

 Làu Văn Lộc 1960, làm rẫy 

 Phùng Lỷ Cú , 1958, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

19 

Lồ Sec Cường 

03/11/2000 

07520002087 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 1/6/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Lồ Siu Long, 1966, buôn bán 

 Vòng Sìn Lầm, 1964, nội trợ 
 

20 

Liêu Thọ Nam 

09/12/2001 

075201015767 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 126B/7, ấp Phú Hoa xã Phú 

Hòa 

Phường Thạnh Xuân, Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

QTKD 

Đoàn 

 Liêu Nhữ Long, 1974, làm rẫy 

 Chềnh Nhì Múi, 1978, làm rẫy 
 

21 

Hỷ Vy Quý 

18/12/2005 

075205021345 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 66/3, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa  

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hỷ A Sầu, 1969, làm rẫy 

 Chiếng Hồng Làn, 1976, làm rẫy 
 

22 

Trần Mạnh Tường 

14/9/2007 

075207002299 

Công nhân  

Định Quán 

Đồng Nai 

SN 47/6/1, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

SN 47/6/1, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Phú Cường, 1979, công nhân 

 Lê Thị Huệ,  1978, công nhân 
 

23 

Nguyễn Chấn Quốc 

26/02/2003 

075203017464 

Nhân viên 

Văn phòng 

TP.HCM 

SN 56/7/1, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa  

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hữu Phước, 1958, lđtd 

 Trần Thị Ngọc Phượng, 1968, thợ 

may 

 

24 

Lê Thọ Hữu Nhân 

28/01/2002 

07520203085 

Công nhân 

Biên Hòa, Đồng 

Nai 

SN 47/2/1, ấp ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình 

Tân, Biên Hòa, TP. Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Không 

10/12 

Đoàn 

 Lê Thọ Hiếu, 1977, chết 

 Trương Thị Đẹp, 1971, làm rẫy 
 

25 

Trương Minh Thiện 

22/12/2004 

07204001673 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 Tập đoàn 57, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, 

Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Cơ khí 

Đoàn 

 Trương Văn Cuộc, 1977, làm rẫy 

 Kiều Thị Ngọc, 1978, làm rẫy 
 

26 

Diệp Lương Phi 

15/01/2005 

075205013183 

Lao động tự do  

TP.HCM 

SN 83/2, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

Q1, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa 

Không 

Cao đẳng 

KT oto 

Đoàn 

 Diệp Văn Mủn, 1969, làm rẫy 

 Hoàng Thị Cú, 1970, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

27 

Trần Ngọc Vương 

30/5/2004 

075204018364 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 18/2, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

đường Phan Văn Hớn, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ 

Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Luật 

Đoàn 

 Trần Quý Tiến, 1979, công nhân 

 Hồ Thị Ánh Tuyết, 1982, nội trợ 
 

28 

Phàng Phu Nhị 

01/11/2004 

075204016153 

Sinh viên 

Đại học 

  KHXH Nhân văn  

2022-2026 

SN 29/3, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

Phường Trường Thạnh, TP. Thủ 

Đức 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Du lịch 

Đoàn 

 Phàng Lỷ Sầu, 1946, làm rẫy 

 Trần Thị Nội, 1969, làm rẫy 
 

29 

Dịp Tuấn Hùng 

09/08/2008 

075208007858 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 10D/3, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

SN 10D/3, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Dịp Kỳ Lùng, 1985, công nhân 

 Dềng Cẩu Múi, 1985, nội trợ 
 

30 

Lê Quốc Thắng 

22/08/2008 

075208005475 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 61/4, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

SN 61/4, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Lê Thị Thanh Thúy, 1987, Trung 

Quốc 
 

31 

Nguyễn Gia Bảo 

11/10/2008 

075208012912 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

SN 16/4, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

KCN Tân Phú, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Tuất, 1982, thợ tóc 

 Trần Thị Én, 1985, buôn bán 
 

32 

Cao Duy Luân 

29/5/2005 

075205015509 

Lao động tự do  

TP.HCM 

SN 23/1, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Dược 

Đoàn 

 Cao Văn Minh , 1976, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Thùy Linh, 1978, làm rẫy 
 

33 

Trần Văn Bảo Luân 

01/9/2006 

075206016001 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 SN 13/14/1, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh  

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Trần Văn Đức, 1970, làm rẫy 

 Phạm Thị Kim Loan, 1973, làm rẫy 
 

34 

Phạm Hoàng Chí Bảo 

16/4/2005 

075205021415 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 32G/2, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Phạm Hoàng Hiếu, 1980, làm rẫy 

 Võ Thị Ngọc Huyền, 1982, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

35 

Lầm Vĩnh Hùng 

12/01/2003 

075203023188 

Công nhân  

TP.HCM 

SN 15C/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa  

TP. Hồ Chí Minh  

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lầm Nhật Dưởng, 1968, làm rẫy 

 Triệu Bích Lìn, 1970, làm rẫy 
 

36 

Nguyễn Quang Sáng 

15/4/2005 

042205010844 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 1, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 1, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Quang Ngọc, 1975, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Lan, 1977, làm rẫy 
 

37 

Sú Say Phát 

05/7/2007 

075207019412 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 74/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 74/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sú A Nhựt, 1968, làm rẫy 

 Chí Sám Múi, 1970, làm rẫy 
 

38 

Nguyễn Ngọc Hưng 

20/02/2007 

075207000654 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 34/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hoà 

SN 34/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hoà 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Ngọc Sang, 1969, làm rẫy 

 Lê Thị Huế, 1979, làm rẫy 
 

39 

Mằn Cún Phúc 

30/11/2006 

075206013658 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 43/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Mằn Nhật Dưỡng, 1973, làm rẫy 

 Phạm Thị Mỹ, 1982, làm rẫy 
 

40 

Nguyễn Hoài Phong Hóa 

12/3/2006 

075206005856 

Bão dưỡng 

gara oto 

KM 128 

Tân Phú Đồng Nai 

SN 49B/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 49B/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Hơn, 1983, làm rẫy 

 Lê Thị Thu Bình, 1980, làm rẫy 
 

41 

Cao Trường Chinh 

23/5/2006 

075206009162 

Công nhân 

Bình Phước 

SN 25, tổ 4, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Bình Phước 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Không 

 Cao Hùng Chương, 1978, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Thanh, 1986, làm rẫy 
 

42 

Trần Đình Trọng 

02/7/2006 

075206012466 

Lao động tự do 

TP.HCM  

ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

129, khu 4, ấp 3, xã Gia Canh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Sang, 1982, xây dựng 

 Phạm Thị Lộc, 1985, nội trợ 
 



 

 

43 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

43 

Hoàng Cái Hòa 

22/6/2005 

067200501552 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 24C/2, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 24C/2, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Đoàn 

 Hoàng Quốc Chánh, 1973, làm rẫy 

 Lê Thị Lệ Thủy, 1976, chết 
 

44 

Chí Sau Quay 

18/10/2003 

075203004500 

 Lao động tự do 

TP.HCM 

SN 14/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Điện lạnh 

Đoàn 

 Chí A Sáng, 1962, làm rẫy 

 Thoòng Lục Múi, 1961, làm rẫy 
 

45 

Trần Phú Duy 

24/11/2003 

075203008236 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 46/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 46/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Trần Khì Sầu, 1969, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Phượng, 1978, làm rẫy 
 

46 

Đỗ Thành Đạt 

02/8/2003 

075203004407 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Đỗ Văn Tiến, 1972, làm rẫy 

 Ngô Thị Phương, 1976, làm rẫy 
 

47 

Hoàng Thế Đức 

06/8/2002 

075202002272 

Công nhân 

Biên Hòa 

Đồng Nai 

SN 143/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KCN Biên Hòa 

Trung nông 

Tày 

Không 

09/12 

Không 

 Hoàng Văn Sìn, 1977, chết 

 Trương Thị Khang, 1969, làm rẫy 
 

48 

Lê Đình Thiện 

09/3/2002 

075202000928 

Công nhân 

TP. HCM 

SN 7/3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa  

Q.12, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Lê Đình Khánh, 1978, làm rẫy 

 Phan Thị Thảo, 1983, làm rẫy 
 

49 

Ừng Dậu Cắm 

25/6/2002 

075202006410 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 48/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KP 3, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Ừng A Nhì, 1973, làm rẫy 

 Lưu Mỹ Hà, 1980, làm rẫy 
 

50 

Chống Lập Thịnh 

17/02/2008  

075208018666 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 99/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 99/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Chống Tuấn Vinh, 1978, làm rẫy 

 Lìu Hý Dừng, 1979, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

51 

Phó Màn Hòa 

19/08/2008 

075208023956 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 2, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 2, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phó Tiểu Bảo, 1970, chết 

 Hồ Cỏng Cú, 1976, làm rẫy 
 

52 

Vòng Vĩnh Long 

23/03/2008 

075208015209 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 2, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 2, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng Thế Quế, 1987, làm rẫy 

 Bằng Lệ Thu, 1987, làm rẫy 
 

53 

Sín Cá Kiệt 

23/09/2008 

075208003935 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 117/6/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 117/6/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sín Hỷ Oái, 1987, làm rẫy 

 Trịnh Thị Tuyết, 1985, làm rẫy 
 

54 

Phạm Huỳnh Khánh Duy 

15/09/2008 

096208012206 

Học nghề 

 sửa xe 

 TP HCM 

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

P. Tân Tạo a, Q. Bình Tân, TP. 

Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

Phạm Văn Phụng, 1979, làm nông 

Võ Thị Trúc Ly, 1983, công nhân 
 

55 

Trần Hỷ Thiên Long 

30/6/2006 

075206018511 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

08/12 

Không 

 Trần Trung Tình, 1983, lđtd 

 Hỷ Nhộc Lìn, 1983, thợ may 
 

56 

Trần A Sưn 

05/06/2006 

075206011381 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 23, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa  

KDC 23, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Phật 

08/12 

Không 

 Trần Cẩm Dếnh, 1971, làm nông 

 Phún Mỹ Kín, 1972, buôn bán 
 

57 

Chống Minh Phong 

04/11/2006 

075206008892 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

KDC 18, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KDC 18, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

 Không 

12/12 

Đoàn 

 Chống Lỷ Sầu, 1979, làm nông 

 Gián Thị Ngọc Kim, 1981, làm nông 
 

58 

Huỳnh Tuấn Anh 

11/12/2005 

075205017557 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Thịnh , xã Phú Hòa 

 TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

CNKT 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Thuận, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Ngọc, 1981, làm 

nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

59 

Dương Tiến Luật 

02/9/2005 

075205001983 

Làm nông 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 16, ấp Phú Thịnh , xã Phú 

Hòa 

KDC 16, ấp Phú Thịnh , xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Dương Kim Luận, 1980, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Đào, 1982, làm rẫy 
 

60 

Trần Quang Nam Á 

4/10/2003 

075203001352 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 ấp Phú Thịnh , xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

CN ô tô 

Đoàn 

 Trần Quang Hiếu, 1974, làm nông 

 Nguyễn Thị Hòa, 1972, nội trợ 
 

61 

Huỳnh Tấn Tài 

10/10/2003 

082203009490 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Thịnh , xã Phú Hòa 

 Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh  

Phật 

Đại học 

Điện-điện 

tử 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Thuận, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Ngọc, 1981, làm 

nông 

 

62 

Lầm Tước Thành 

25/5/2006 

075206020645 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 48/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 48/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Không 

 Lầm Trường An, 1979, làm rẫy 

 Phòng Chấn Kiếu, 1983, làm rẫy 
 

63 

Phòng Minh Tiến 

28/02/2008 

075208018053 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 39/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 39/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phòng Sùi Hùng, 1975, làm  rẫy 

 Nguyễn Thị Phượng, 1984, làm rẫy 
 

64 

Võ Nguyên Phong 

07/08/2001 

075201016469 

Công nhân 

 TP.HCM 

KDC18,  ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh  

Phật 

Đại học 

CN ô tô 

Đoàn 

 Võ Văn Phúc, 1973, làm nông 

 Phạm Thị Phượng, 1977, làm nông 
 

65 

Huỳnh Tấn Lợi 

08/12/2001 

082201005341 

Công nhân 

TP.HCM 

 ấp Phú Thịnh , xã Phú Hòa 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh  

Phật 

Đại học 

CN ô tô 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Thuận, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Ngọc, 1981, làm 

nông 

 

66 

Trương Nguyễn Đình Nhân 

16/7/2005 

075205003728 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

Trương Văn Liệt, 1977, công nhân 

Nguyễn Thị Thương, 1982, công nhân 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

67 

Võ Mẫn 

25/2/2003 

075203001465 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh  

Không 

Đại học 

Quản trị 

khách sạn 

Đoàn  

 Võ Văn Bằng, 1965, làm nông 

 Đoàn Thị Ái Phương, 1975, làm nông 
 

68 

Nguyễn Trọng Hiếu 

21/01/2007  

075207018928 

Lao dộng tự do 

 Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Mừng, 1972, thợ hồ 

 Tăng Kim Hiền, 1972, làm rẫy 
 

69 

Nguyễn Tấn Khang 

27/11/2006 

075206005859 

Công nhân  

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Thanh Phong, 1981, làm 

nông 

 Nguyễn Thị Mỹ Nhung, 1986, làm 

nông 

 

70 

Vũ Tuấn Anh 

01/12/2005 

075205016800 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Vũ Văn Sơn, 1980, làm nông 

 Phạm Thị Hà, 1979, nội trợ 
 

71 

Hồ Tấn Đạt 

23/8/2005 

075205031569 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hồ Tấn Kiếm, 1979, làm nông 

 Bùi Thị Thu, 1984, nội trợ 
 

72 

Võ Tấn Đạt  

06/6/2004 

075204019754 

Công nhân 

TP.HCM 

 KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

  TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

 Kỹ thuật  

Đoàn 

 Võ Thanh Phong, 1984, thợ hồ 

 Võ Thị Kim Quyên, 1987, công nhân 
 

73 

Lê Đức Huy 

29/7/2004 

07520415242 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai                                                                                    

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng, 

KT Phần 

mềm 

Đoàn 

 Lê Đức Thiện, 1975, làm nông 

 Nguyễn Thị Thu Tịnh, 1975, làm 

nông 

 

74 

Lý Thế Thuận 

02/9/2004 

075204021273 

Công nhân 

TP. HCM 

KDC 3, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

(ở KDC 19) 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

Đoàn 

 Lý Quốc Phong, 1970, làm nông,  

 Đồng Thị Mai, 1973, làm nông,  
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

75 

Nguyễn Triệu Anh Khoa 

11/10/2004 

075204005671 

Công nhân 

TP.HCM 

KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông   

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Hùng, 1970, làm nông 

 Triệu Mỹ Lan, 1975, làm nông 
 

76 

Nguyễn Đức Anh Khoa 

21/12/2003 

079203052315 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

CNTT 

Đoàn 

 Nguyễn Đức Cường, 1977, làm nông 

 Lê Thị Kim Huệ, 1987, nội trợ 
 

77 

Mai Văn Trung 

06/02/2003 

075203001411 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

 KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

CNTT 

Đoàn 

 Mai Văn Khánh, 1972, làm nông 

 Lê Ngọc Sương, 1977, làm nông 
 

78 

Trần Trung Tính 

02/7/2003 

075203018774 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Trần Kim Tâm, 1972, làm nông 

 Nguyễn Thị Bông, 1972, làm nông 
 

79 

Võ Thanh Thọ 

19/10/2002 

075202001322 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

 KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Võ Thanh Sơn, 1969, làm nông 

 Nguyễn Thị Thanh Phong, 1970, nội 

trợ 

 

80 

Phạm Thành Đạt 

20/03/2002 

075202007648 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

 KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Phạm Trí Phúc, 1979, làm nông 

 Đào Thị Lan, 1985, làm nông 
 

81 

Nguyễn Hoàng Phúc 

27/7/2005 

075205001974 

Công nhân 

 Biên Hòa, Đồng 

Nai 

KDC2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao Đẳng 

Cơ kí chế 

tạo 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Vượng, 1976, làm nông 

 Nguyễn Thị Huế, 1980, nội trợ 
 

82 

Đặng Kim Tài 

23/07/2008 

075208012827 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

KDC 19, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Công nhân 

Kinh 

 Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

Đặng Kim Cương, 1967, công nhân 

Nguyễn Thị Kim Hồng, 1970, công 

nhân 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

83 

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 

14/06/2008 

075208010766 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 2. ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2. ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa  

Công nhân 

Kinh 

 Phật 

10/12 

Đoàn 

Nguyễn Ngọc Minh, 1981, buôn bán 

Nguyễn Thị Thúy, 1983, buôn bán 
 

84 

Nguyễn Trịnh Gia Hưng 

13/12/2008 

075208005616 

Học nghề sữa xe 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Thiên Chúa 

10/12 

Đoàn 

Nguyễn Văn Hệ, 1982, làm nông 

Trịnh Thị Huyền, 1985, làm nông 
 

85 

Hoàng Văn Chiến 

14/9/2007 

075207018989 

Công nhân  

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Hoàng Văn Thắng, 1978, chết 

 Trần Thị Nhài, 1981, chết 
 

86 

Nguyễn Hồng Thái 

12/3/2007 

079207040258 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 6, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 6, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Thông, 1978, làm nông 

 Lê Thị Huyền Trân, 1985, buôn bán 
 

87 

Đinh Mạnh Dũng 

29/9/2005 

075205012190 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

 QTTD 

Đoàn 

 Đinh Văn Lạng, 1966, làm nông 

 Nguyễn Thị Dần, 1974, làm nông 
 

88 

Lê Đức Anh 

11/12/2007 

075207012971 

Công nhân 

TP.HCM 

KDC 7, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lê Văn Loan, 1960, làm nông 

 Nguyễn Thị Triều, 1960, làm nông 
 

89 

Phạm Nguyễn Sơn Trường 

31/3/2007 

075207022840 

Công nhân Biên 

Hòa, Đồng Nai 

KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Phạm Văn Thụ, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Tuyết Vân, 1980, nội trợ 
 

90 

Nguyễn Minh Tú 

22/02/2006 

075206011698 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 7, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 7, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Đức Dũng, 1970, làm nông,  

 Trần Thị Thu, 1972, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

91 

Võ Ngọc Danh 

14/02/2005 

075205001036 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Võ Văn Công, 1980, làm nông 

 Trần Thị Thu Chung, 1982, nội trợ 
 

92 

Phạm Minh Hiếu 

28/6/2003 

075203019942 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

  TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

Cơ khí 

Đoàn 

 Phạm Quang Thông, 1971, làm nông 

 Vũ Thị Lan, 1979, làm nông 
 

93 

Nguyễn Hoàng Phúc 

07/01/2003 

075203021779 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 KDC 6, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Nguyễn Hiếu Chiến, 1978, làm nông 

 Đỗ Thị Hường, 1977, làm nông 
 

94 

Lê Nhật Nam 

24/12/2008 

075208024288 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Thiên Chúa 

11/12 

Đoàn 

Lê Phước Ân, 1960, làm nông 

Đỗ Thị Kim Oanh, 1965, làm nông 
 

95 

Lê Quốc Bảo 

15/04/2008 

075208018632 

 Sửa xe 

Bảo Lộc 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Bảo Lộc 

Trung nông 

Kinh 

 Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Lê Văn Vũ, 1975, làm nông 

 Nguyễn Thị Thanh, 1977, làm nông 
 

96 

Nguyễn Hoàng Thái 

28/01/2008 

075208017873 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Quang, 1960, làm nông 

 Vũ Thị Loan, 1967, làm nông 
 

97 

Võ Hoàng Anh Kiệt 

23/12/2008 

075208015470 

Làm rẫy 

Phú Hòa  

Đồng Nai 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 20, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Phật 

10/12 

Đoàn 

Võ Biên Cương, 1980, làm nông 

Lê Thị Hòa, 1979, làm nông 
 

98 

Mai Thanh Tùng 

06/01/2009 

075209019084 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 21, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 21, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

10/12 

Đoàn 

 Mai Thanh Tú, 1966, lđtd 

 Lê Thị Phúc, 1971, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

99 

Phan Thanh Tùng 

31/12/2007 

075207008607 

Lao động tự do  

TP.HCM 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh   

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Phan Văn Hướng, 1985, thợ mộc 

 Mai Thị Hoa, 1987, nội trợ 
 

100 

Bùi Anh Kiệt 

14/8/2005 

075205018703 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

 ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

 ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Bùi Văn Lai, 1979, làm nông 

 Đinh Thị Vân, 1981, làm nông 
 

101 

Huỳnh Tuấn Luân 

22/12/2005 

075205003844 

Lao động tự do 

Bến Tre 

 ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Bến Tre 

Trung nông 

Kinh 

Không 

10/12 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Tuấn, 1975, làm nông 

 Nguyễn Thị Ngọc Thu, 1979, nội trợ 
 

102 

Nguyễn Hoài Nhân 

04/02/2005 

075205018723 

Lao động tự do  

TP.HCM 

 KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hoà 

 Quận Phú Nhận, E392, TP. Hồ 

Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

QTNH 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Nghĩa, 1975, làm nông 

 Trần Thị Thúy Phượng, 1978, làm 

nông 

 

103 

Đặng Thành Nam 

25/9/2007 

075207016665 

Công nhân  

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Đặng Đức Trọng, 1978, làm nông 

 Dín Xì Mùi, 1978, làm nông 
 

104 

Tăng Minh Thành 

17/9/2007 

075207015868 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tăng Ngọc Hiệp, 1970, chết 

 Phạm Thị Trang, 1987, công nhân 
 

105 

Trần Viết Thơ 

07/03/2006 

075206018890 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Trần Viết Thảo, 1976, làm nông 

 Trần Thị Thu Thanh, 1980, làm nông 
 

106 

Nguyễn Quốc Thịnh 

20/9/2004 

075204021137 

Công nhân  

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

 KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

10/12 

Đoàn 

 Nguyễn Công Khanh, 1979, làm nông 

 Phạm Thị Ngọc Thương, 1982, làm 

nông 

 



 

 

51 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

107 

Lê Kha 

28/11/2003 

075203001660 

Thợ cắt tóc 

TP.HCM 

 KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

 Q3, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

mỹ thuật 

Đoàn 

 Lê Văn Thành, 1973, Tài xế 

 Đỗ Thị Thu Thảo, 1976, nội trợ 
 

108 

Trần Hoàng Bảo 

26/11/2003 

075203012890 

Công nhân Tây 

Ninh 

 KDC 14, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

Tây Ninh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

QTKĐ 

Đoàn 

 Trần Ngọc Thạch, chết 

 Nguyễn Thị Hoàng Oanh, 1978, làm 

nông 

 

109 

Phạm Tiến Đạt 

15/8/2002 

075202006477 

Công nhân 

Hố Nai, Đồng Nai 

 KDC 9, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

 Hố Nai, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Cơ khí 

Đoàn 

 Phạm Văn Lập, 1974, làm nông 

 Hoàng Thị Chung, 1980, công nhân 
 

110 

Phạm Nguyễn Gia Bảo 

13/8/2005 

075205006309 

Lao động tự do 

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

CNKT ôtô 

Đoàn 

 Phạm Đức Thiện, 1980, lđld 

 Nguyễn Thị Như Vi, 1981, giáo viên 
 

111 

Đinh Quốc Thanh Phong 

12/05/2008 

075208016307 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Đoàn 

Đinh Quốc Đạt Em, 1989, làm nông 

Nguyễn Hồng Trinh, 1988, công nhân 
 

112 

Huỳnh Anh Tuấn 

29/08/2008 

075208001156 

Lao động tự do 

Biên Hòa 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Biên Hòa, TP. Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

 Phật 

09/12 

Không 

Huỳnh Tiến Lâm, 1974, làm bếp 

Nguyễn Thị Oanh, 1975, làm nông 
 

113 

Nguyễn Huy Cường 

30/06/2008 

075208021498 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không 

Nguyễn Văn Tuyển, 1973, làm nông,  

Nguyễn Thị Phượng, 1982, nội trợ 
 

114 

Nguyễn Thành Nam 

10/03//2008 

075208004458 

Lao động tự do 

TP.HCM 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Không 

12/12 

Đoàn 

Nguyễn Viết Thành, 1970, làm nông 

Phạm Thị Kim Tuyền, 1972, buôn bán 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

115 

Trần Minh Tâm 

25/9/2005 

075205007486 

Lao động tự do 

TP. Thủ Đức 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

TP. Thủ Đức 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Du lịch 

Đoàn 

 Trần Văn Minh, 1978, làm nông 

 Phạm Thị Kim Dung, 1981, nội trợ 
 

116 

Chu Quốc Nguyên  

29/9/2002 

075202021411 

Lao động tự do 

Tân Phú, Đồng 

Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không  

 Chu Văn Tín, 1969, làm nông 

 Bùi Thị Lan, 1977, nội trợ 
 

117 

Nguyễn Văn Nghĩa 

14/05/2004 

075204009528 

Lao động tự do 

Q9, TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Q9, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Phan Văn Hậu, 1970, làm nông 

 Nguyễn Thị Lệ Quý, 1973, làm nông 
 

118 

Đặng Minh Hiển 

24/08/2004 

075204007224 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Đặng Minh Hiếu, 1964, làm nông 

 Nguyễn Thị Mai, 1969, chết 
 

119 

Tăng Minh Sơn 

23/05/2007 

075207024024 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Tăng Minh Hùng, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Sợi, 1978, nội trợ 
 

120 

Nguyễn Minh Cường 

29/07/2006 

075206013434 

Nhân viên  

Nhà hàng 

 TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Q1, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Xuân, 1977, lđtd 

 Nguyễn Thị Trang Đài, 1980, lđtd 
 

121 

Võ Minh Trí 

24/04/2006 

075206017726 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Võ Văn Minh, 1973, lđtd 

 Lê Thị Ngọc Oanh, 1972, lđtd 
 

122 

Tăng Minh Mạnh 

23/06/2005 

075205019626 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Tổ 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tăng Minh Hùng, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Sợi, 1978, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

123 

Đỗ Trương Trọng Bảo 

16/02/2004 

075204018783 

Công nhân 

 TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Q1 , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

KT ô tô 

Đoàn 

 Đỗ Văn Tâm, 1963, làm nông 

 Trương Thị Tho, 1968, nội trợ 
 

124 

Nguyễn Thanh Lộc 

30/10/2007 

075207002393 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

Tổ 13, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Tổ 13, ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Phố, 1967, làm nông 

 Tạ Thị Sen, 1976, làm nông 
 

125 

Lê Quốc Trung 

30/06/2008 

075208008170 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Lê Thanh Tuấn, 1984, lđtd 

 Ru Si Na, 1989, lđtd 
 

126 

Nguyễn Hoàng Vui 

02/01/2008 

075208014265 

Công nhân 

TP.HCM 

Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Nguyễn Hoàng Hiếu, 1970 chết 

 Nguyễn Thị Thanh Tuyền,  

1969, nội trợ 

 

127 

 Trần Văn Hiệp 

25/07/2008 

075208014750 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai                                                                                    

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Không 

 Trần Văn Sang, 1978, lđtd 

 Hoàng Thị Thanh Hằng, 1980, nội trợ 
 

128 

Trương Văn Quý 

17/12/2008 

075208017046 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Công nhân 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Trương Văn Điền, 1986, công nhân 

 Nguyễn Giang Thanh, 1988, công 

nhân 

 

129 

Tăng Minh Dương 

24/01/2009 

075209021997 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

Tổ 14, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa  

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không 

 Tăng Minh Hùng, 1980, làm nông 

 Nguyễn Thị Sợi, 1978, nội trợ 
 

130 

Ngô Thành Nam  

11/01/2002 

075202001917 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Ngô Thành Nghĩa, 1977, làm nông 

 Lê Thị Mỹ Ngọc, 1981, làm nông 
 



 

 

54 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

131 

Lê Công Danh 

03/02/2009 

075209005961 

Học nghề cắt tóc 

Phú Vinh 

SN 7/2, Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã 

Phú Hòa  

SN 7/2, Tổ 12, ấp Phú Hòa, xã 

Phú Hòa  

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không 

 Lê Tuấn Lợi, 1987, lđtd 

 Nguyễn Thị Lạnh, 1992, công nhân 
 

132 

Lê Hoàng Ngân 

28/11/2004 

075204013835 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh  

 Phật 

09/12 

Không 

 Lê Văn Kiệt, 1963, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Khoa, 1959, nội trợ 
 

133 

Nguyễn Hoàng Dũng  

23/06/2002 

075202009283 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

11/12 

Đoàn 

 Nguyễn Thanh Liêm, 1973, làm nông 

 Nguyễn Thị Nhài, 1976, làm nông 

 Lê Thị Lan Anh, 2002, nội trợ 

 

134 

Nguyễn Hoàng Khanh 

14/06/2004 

075204011006 

Lao động tự do 

TP.HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Nguyễn Hoàng Ân, 1982, làm nông 

 Nguyễn Thị Thu, 1983, nội trợ 
 

135 

Nguyễn Duy Cường 

28/7/2001 

075201004233 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

 KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

 KDC 5, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

khoa vật lý 

Đoàn 

 Nguyễn Hòa Nghĩa, 1968, làm nông 

 Bùi Kim Xâm, 1969, làm nông 
 

136 

Ngô Trung Hòa 

08/7/2001 

075201018997 

Giáo viên 

TP.HCM 

 KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

 Không 

Đại học 

công tác 

XH 

Đoàn 

 Ngô Sài Quyền, 1966, thợ hồ 

 Nguyễn Thị Liễu, 1967, làm nông 
 

137 

Bùi Trương Tấn Thành 

16/11/2001 

075201020605 

Công nhân 

Định Quán, Đồng 

Nai 

 KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Định Quán, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

 y tế 

Đoàn 

 Bùi Văn Thao, 1970, giáo viên 

 Trương Thị Loan, 1982, nội trợ 
 

138 

Nguyễn Đình Lợi 

5/2/2003 

075203009778 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 2, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Đình Luận, 1968, chết 

 Nguyễn Thị Lan, 1970, Buôn bán 

Nguyễn Thị Phương Dung, 2003, nội 

trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

139 

Phạm Hồng Phúc 

16/4/2002 

075202016148 

Công nhân 

Trảng Bom, Đồng 

Nai 

 KDC 14, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

 Trảng Bom, Đồng Nai 

Công nhân 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn  

 Phạm Văn Hào, 1978, công nhân 

 Đinh Thị Hợp, 1981, công nhân 

Trần Thị Hạnh Duyên, 2003, nội trợ 

 

140 

Đinh Phúc Nguyên 

29/04/2006 

075206023874 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 9 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 9 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Đinh Văn Cường, 1981, làm nông 

 Đặng Thị Dinh, 1984, nội trợ 
 

141 

Nguyễn Hoàng Bảo Huy 

25/12/2002 

075202019149 

Nhân viên kỹ 

thuật 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Buôn Bán 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

KT Ô Tô 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Mến, 1974, buôn bán 

 Trần Thị Mỹ Tâm, 1975, buôn bán 
 

142 

Trần Lê Ngọc Huy 

05/05/2002 

075202006208 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

LGT 

Đoàn 

 Trần Ngọc Phước, 1968, làm nông 

 Trần Thị Lượt, 1976, làm nông 
 

143 

Lê Duy Kiệt 

01/01/2004 

075204019504 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

xã Phú Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 

 Lê Thị Tuyết Trinh, 1974, buôn bán 
 

144 

Lưu Hoàng Hải Long 

08/10/2004 

075204008102 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Lưu Văn Bắc, 1955, làm nông 

 Nguyễn Thị Dấng, 1959, nội trợ 
 

145 

Trần Hữu Minh 

10/01/2005 

075205003312 

Công nhân   

TP.HCM 

Tổ 9, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tân Bình , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Phật 

Cao Đẳng 

KT Ô Tô 

Đoàn 

 Trần Hữu Tuấn, 1971, làm nông 

 Đào Thị Ngoan, 1976, làm nông 
 

146 

Phạm Trần Anh Vũ 

25/05/2005 

075205006310 

Công nhân   

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao Đẳng 

KT Ô Tô 

Đoàn 

 Phạm Văn Đông, 1977, lđtd 

 Trần Thị Nam, 1979, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

147 

Võ Thành Đạt 

09/06/2005 

075205023275 

Công nhân   

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao đẳng 

CNTT 

Đoàn 

 Võ Văn Út , 1971, làm nông 

 Nguyễn Thị Dịu, 1977, làm nông 
 

148 

Lê Văn Hiền 

21/01/2007 

075207012752 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lê Văn Huấn, 1984, lđtd 

 Nguyễn Thị Thúy, 1987, công nhân 
 

149 

Phan Đình Huy 

30/4/2007 

075207016507 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

Tổ 8, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 8, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Phan Đình Hiệp, 1984, lđtd 

 Nguyễn Thị Bích Liễu, 1990, lđtd 
 

150 

Ngô Ngọc Trung 

25/03/2005 

075205018869 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Ngô Ngọc Trường, 1973, làm nông 

 Trần Thị Ren, 1981, làm nông 
 

151 

Sơn Vương Hải Triều 

15/07/2004 

07520408359 

Nhân viên văn 

phòng TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao Đẳng 

TCNH 

Đoàn 

 Sơn Quốc Bình, 1976, làm nông 

 Đào Thị Nhu, 1975, làm nông 
 

152 

Huỳnh Tấn Hoàng 

14/08/2004 

075204017049 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Huỳnh Thuận, 1973, làm nông 

 Phạm Thị Yên, 1975, làm nông 
 

153 

Nhiêu Gia Hy 

28/4/2003 

075203012259 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

KT Ô tô 

Đoàn 

 Nhiêu Văn Nguyên, 1972, chết 

 Nguyễn Thị Tuyết Mai, 1974, giáo 

viên 

 

154 

Nguyễn Bảo Đại 

26/06/2008 

075208009739 

Công nhân 

TP.HCM 

7/22, Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa  

TP. Hồ Chí Minh  

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Duy, 1979, làm nông 

 Trần Thị Tươi, 1980, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

155 

Nguyễn Văn Hiển 

07/10/2008 

075208026158 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 9, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 9, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Buôn bán 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Hiệu, 1974, buôn bán 

 Danh Thị Thanh Thúy, 1975, buôn 

bán 

 

156 

Trần Tuấn Anh 

06/01/2008 

075208006394 

Công nhân  

TP.HCM 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

TP.Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Trần Xuân Trường, 1981, bị bệnh 

 Trần Thị Tho, 1982,  lđtd 
 

157 

Ngô Nhật Trường 

28/7/2003 

075203022135 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Đại học 

KT Ô tô 

Đoàn 

 Ngô Nhật Thanh, 1974, làm nông 

 Lê Thị Phụng, 1975, làm nông 
 

158 

Trần Vũ Minh Phú 

24/8/2002 

075202011332 

Công nhân 

Q3, TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Q 3, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao Đẳng 

Du lịch 

Đoàn 

 Trần Văn Mỹ, 1968, làm nông 

 Vũ Thị Huệ, 1968, làm nông 
 

159 

Nguyễn Trung Hậu 

05/05/2004 

075204021758 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

xã Phú Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Giang, 1975, buôn bán 

 Võ Hồng Thắm, 1975, nội trợ 
 

160 

Phạm Phúc Linh 

24/11/2004 

075204007396 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

P.Chánh Hưng , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

Điện - ĐT 

Đoàn 

 Phạm Quốc Bình, 1975, tài xế 

 Nguyễn Thị Ngọc Hà, 1978, nội trợ 
 

161 

Nguyễn Minh Tiến 

08/02/2004 

075204019028 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Q1 , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Nguyễn Ngọc Tâm, 1979, làm nông 

 Nguyễn Thị Hằng, 1982, công nhân 
 

162 

Nguyễn Ngọc Hồng Phương 

10/08/2003 

075203023566 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Q1 , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

KT Ô Tô 

Đoàn 

 Nguyễn Ngọc Lâm, 1978, lđtd 

 Nguyễn Thị Kiều Loan, 1985, lđtd 
 



 

 

58 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

163 

Giang Bửu An 

04/09/2008 

075208007787 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

53/26, Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

53/26, Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Giang Bửu Lân, 1978, lđtd 

 Nguyễn Thị Kim Hồng, 1987, công 

nhân 

 

164 

Lê Văn Kiệt 

25/08/2008 

075208006426 

Công nhân 

TP.HCM 

63/2/2, Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Lê Văn Hùng, 1988, công nhân 

 Lê Thị Vân, 1991, lđtd 
 

165 

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 

25/10/2008 

075208021074 

Lao động tự do 

TP.HCM 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Không 

 Nguyễn Hùng Dũng, 1978, công nhân 

 Phạm Thị Bông, 1982, lđtd 
 

166 

Đỗ Thành Nhân 

15/1/2003 

075203022586 

Công nhân 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Đỗ Đình Đắc, 1972, làm nông 

 Phạm Thị Nhung, 1978, làm nông 
 

167 

Nguyễn Quang Thắng 

18/06/2005 

07520506859 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Hoa  

 Tin Lành 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Quang Toàn, 1966, Mục Sư 

 Nguyễn Thị Phương, 1971, nội trợ 
 

168 

Nguyễn Tấn Hưng 

26/10/2002 

075202015171 

Lao động tự do 

Phương Lâm, 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Không 

 Nguyễn Thanh Sơn, 1972, công nhân 

 Trần Thị Lan, 1978, nội trợ 
 

169 

Phạm Đức Thịnh  

01/01/2002 

075202008507 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

IT 

Đoàn 

 Phạm Văn Điều, 1956, làm nông 

 Nguyễn Thị Thu, 1956, làm nông 
 

170 

Hoàng Minh Khâm 

30/01/2003 

075203007699 

Làm nông  

Phú Hòa  Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

10/12 

Đoàn 

 Hoàng Tuấn Khanh, 1963, làm nông 

 Lê Thị Thanh Hiền, 1964, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

171 

Trần Lê Quốc Thịnh 

02/01/2005 

075205018476 

Sửa oto 

Biên Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Liêm, 1963, làm nông 

 Lê Thị Mỹ Hạnh, 1973, nội trợ 
 

172 

Trần Võ Hùng Đạt 

22/04/2007 

075207027923 

Lao động tự do 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không  

 Trần Hùng Cường, 1987, lđtd 

 Võ Thị Ngọc Hà, 1987, nội trợ 
 

173 

Trần Thanh Sang 

23/06/2007 

075207004309 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Sáng, 1973, lđtd 

 Ngô Hồng Hạnh, 1976, nội trợ 
 

174 

Huỳnh Văn Khoa 

25/05/2006 

075206021417 

Công nhân 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Huỳnh Văn Châu, 1965, làm nông 

 Nguyễn Thị Minh Châu, 1967, nội trợ 
 

175 

Phạm Văn Anh Khoa 

03/02/2006 

075206021867 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Phạm Văn Thanh, 1958, làm nông 

 Mai Hồng Tâm, 1971, nội trợ 
 

176 

Nguyễn Duy Khang 

15/01/2004 

075204006143 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Gò Vấp , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Kế toán 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Thọ, 1974, làm nông 

 Trần Thị Lan, 1984, buôn bán 
 

177 

Nguyễn Xuân Giàu 

12/04/2004 

075204016397 

Công nhân 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

 Phật 

Cao đẳng 

Cao Thắng 

Đoàn 

 Nguyễn Xuân Niềm, 1973, làm nông 

 Trịnh Thị Phượng, 1973, chết 
 

178 

Trần Quốc Việt Cường 

11/8//2003 

075203009479 

Làm đèn nội thất 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Qtrị Mạng 

Đoàn 

 Trần Văn Liêm, 1963, làm nông 

 Lê Thị Mỹ Hạnh, 1973, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

179 

Nguyễn Tiến Ngọc 

31/08/2003 

075203017166 

Công nhân  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

IT 

Đoàn 

 Nguyễn Tiến Hưng, 1971, làm nông 

 Nguyễn Thị Bích Thảo, 1979, làm 

nông 

 

180 

Huỳnh Văn Tuấn  

03/08/2003 

075203012119 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Huỳnh Văn Nam, 1969, chết 

 Trần Thị Chín, 1970, làm nông 
 

181 

Đỗ Nguyễn Minh Hùng 

12/06/2008 

03428000211 

Lao động tự do  

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Làm mộc 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Đỗ Ngọc Tú, 1982, làm mộc 

 Nguyễn Thị Nguyệt, 1981, thợ may 
 

182 

Nguyễn Ngọc Hiếu 

11/09/2008 

075208021016 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Tấn Hùng, 1977, lđtd 

 Nguyễn Hồng Nhung, 1984, công 

nhân 

 

183 

Nguyễn Tiến Thọ 

17/05/2008 

075208003077 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Tiến Hưng, 1971, làm nông 

 Nguyễn Thị Bích Thảo, 1979, nội trợ 
 

184 

Phan Thành Nhân 

27/11/2008 

075208016281 

Lao động tự do  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Buôn bán 

Hoa  

 Phật 

12/12 

Đoàn 

 Phan Văn Đức, 1983, buôn bán 

 Tô Diệm Đào, chết 
 

185 

Nguyễn Hiếu Nghĩa 

21/02/2009 

079209016502 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa  

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không  

 Nguyễn Ngọc Hiếu, 1978, công nhân 

 Trần Thị Loan, 1982, công nhân 
 

186 

Phạm Anh Vũ 

19/03/2007 

075207011256 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai                                                                                    

Tổ 10, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 10, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 

 Phạm Thị Thu Hương, 1976, buôn 

bán 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

187 

Huỳnh Tấn Phúc 

03/08/2003 

075203019231 

Lao động tự do 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh  

Phật 

09/12 

Không 

 Huỳnh Phi Hùng, 1977, làm nông 

 Lý Hồng Thảo, 1978, làm nông 
 

188 

Nguyễn Nhật Tân 

04/01/2003 

075203002298 

Lao động tự do 

Thủ Đức - 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Hai, 1973, làm nông 

 Nguyễn Thị Hương, 1972, làm nông 
 

189 

Nguyễn Trọng Hiếu 

01/09/2005 

07520514011 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Tiến Dũng, 1980, làm nông 

 Lương Vũ Thanh Trang, 1981, nội trợ 
 

190 

Ngô Thành Trọng  

29/9/2002 

075202015778 

Công nhân Định 

Quán 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

08/12 

Không 

 Ngô Thành Nhơn, 1957, làm nông 

 Nguyễn Thị Oanh, 1966, làm nông 
 

191 

Lý Phước Nghĩa 

29/10/2003 

075203010145 

Công nhân 

Trảng Bom, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trảng Bom, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Lý Phước Vân, 1976, làm nông 

 Phạm Thị Ngọc Hiền, 1978, làm nông 
 

192 

Nguyễn Văn Tín 

06/04/2006 

075206016720 

Công nhân 

Dầu Giây 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Dầu Giây, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Đoàn 

 Nguyễn Minh Tâm, 1957, làm nông 

 Nguyễn Thị Tươi, 1970, nội trợ 
 

193 

Trần Minh Hòa 

01/01/2006 

075206013114 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Thuấn, 1973, làm nông 

 Sú Phúc Sến, 1978, làm nông 
 

194 

Nguyễn Tấn Thuận 

06/06/2005 

075205020079 

Công nhân   

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

Cao đẳng 

QTKD 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Hai, 1973, làm nông 

 Nguyễn Thị Hương, 1972, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

195 

Nguyễn Tuấn Trung 

21/11/2007 

075207020564 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Nguyễn Văn Tuấn, 1983, làm nông 

 Thạch Thị Hồng, 1984, làm nông 
 

196 

Lưu Đình Sáng 

04/05/2007 

075207020848 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lưu Đình Sang, 1980, làm nông 

 Trần Thị Thắm, 1982, công nhân 
 

197 

Nguyễn Minh Đạt 

30/09/2007 

075207006810 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

Tổ 2, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Tổ 2, ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Tấn Tài, 1972, làm nông 

 Nguyễn Thị Chiên, 1979, buôn bán 
 

198 

Nguyễn Tiến Dũng 

26/7/2007 

075207024206 

Phụ giúp gia đinh 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 16 Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hoà 

SN 16 Tổ 3, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hữu Danh, 1978, làm nông 

 Nguyễn Thị Kim Hiền, 1984, công 

nhân 

 

199 

Nguyễn Văn Nam 

24/12/2006 

075206020151 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

 ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Mỹ, 1962, làm nông 

 Đinh Thị Khen, 1979, nội trợ 
 

200 

Huỳnh Tuấn Thành 

17/06/2005 

075205023572 

Công nhân 

Lục Bình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Đoàn 

 Huỳnh Thanh Hùng, 1972, làm nông 

 Trần Thị Mánh, 1969, nội trợ 
 

201 

Đỗ Gia Bảo 

26/07/2004 

075204008996 

 Sửa xe 

Thủ Đức 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

Mỹ nghệ 

Đoàn 

 Đỗ Đình Đài, 1977, làm nông 

 Lê Thị Sáu, 1980, công nhân 
 

202 

Nguyễn Trung Hiếu 

17/8/2003 

075203015654 

Công nhân 

KCN Tân Phú 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Mỹ, 1962, làm nông 

 Đinh Thị Khen, 1979, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

203 

Bùi Nguyễn Chí Dũng 

01/01/2008 

075208011467 

Lao động tự do  

Biên Hòa 

Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Biên Hòa  

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

09/12 

Đoàn 

 Bùi Đức Quỳnh, 1973, lđtd 

 Nguyễn Thụy Quỳnh Giao, 1976, lđtd 
 

204 

Hồ Trọng Phúc 

25/05/2008 

075208007160 

Công nhân  

Định Quán 

Đồng Nai 

Tổ 2, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 2, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Hồ Văn Thanh, 1981, làm nông 

 Nguyễn Ngọc Hơn, 1975, làm nông 
 

205 

Nguyễn Trọng Nguyên 

13/12/2008 

075208025032 

Làm nông  

Phú Hòa,  Đồng 

Nai 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Tổ 4, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hoài Thương, 1975, làm 

nông 

 Nguyễn Thị Hoa, 1979, làm nông 

 

206 

Nguyễn Hoàng Vũ 

19/08/2008 

075208022870 

Làm nông  

Phú Hòa,  Đồng 

Nai 

SN 5, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

SN 5, ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Minh Chính, 1976, làm nông 

 Đào Thị Ly, 1980, chết 
 

207 

Nguyễn Đức Anh 

28/05/2008 

075208017354 

Làm nông  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

10, Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

10, Tổ 6, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Ngọc Sơn, 1983, làm nông 

 Trần Thị Thu Hương, 1986, buôn bán 
 

208 

Tạ Nguyễn Bảo Khang 

31/08/2008 

075208024475 

Lao động tự do 

TP.HCM 

38, Tổ 1, ấp Phú Điền, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Buôn bán 

Kinh 

Thiên Chúa 

08/12 

Không 

 Tạ Văn Ước, 1979, lđtd 

 Nguyễn Đắc Huỳnh Dao, 1986, lđtd 
 

209 

Phạm Tấn Trung 

04/09/2001 

075201006224 

Công nhân 

 TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh  

Thiên Chúa 

Đại học 

Xây dựng 

Đoàn 

 Phạm Văn Dự, 1972, Cơ Khí 

 Lê Thị Tuyết Nhung, 1976, nội trợ 
 

210 

Trần Lê Quốc Việt  

17/5/2001 

075201015134 

Công nhân 

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Đại học 

Nội thất 

Đoàn 

Trần Văn Liêm, 1963, làm nông 

Lê Thị Mỹ Hạnh, 1973, làm nông 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

211 

Nguyễn Gia Tân  

14/1/2002 

075202016673 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Cao Đẳng 

Du lịch 

Đoàn 

 Nguyễn Thanh Long, 1977, công nhân 

 Bùi Thị Lanh, 1979, buôn bán 
 

212 

Lương Quốc Hòa 

15/01/2006 

075206006010 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 25B/2, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

TP.HCM 

Trung nông 

Hoa 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Lương Chí Cường, 1979, làm rẫy 

 Lý Tú Nhàn, 1981, làm rẫy 
 

213 

Hà Chược Thành 

15/5/2006 

075206015763 

Lao động tự do 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 24/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 24/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Không 

 Hà Thế Sanh, 1972, làm rẫy 

 Phùng Thị Thùy Linh, 1973, làm rẫy 
 

214 

Cháu Vĩnh Hưng 

03/4/2006 

075206017413 

Học tiếng hoa  

Thụ Nhân  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 22/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 13/T1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Cháu Dì Ừng, 1973, làm rẫy 

 Thàm Chăn Kíu, 1976, làm rẫy 
 

215 

Ỳ Thọ Thành 

26/02/2008 

075208019156 

Học sinh 

 Trường THPT 

Tân Phú 

SN 1/4/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 1/4/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Ỳ Cioc Khìn, 1985, làm rẫy  

 Lê Thị Vân Em, 1983, làm rẫy  
 

216 

Chướng Minh Hướng 

18/02/2002 

075202008961 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 49/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa  

SN 49/1, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Đoàn 

 Chướng Sỉ Khình, 1963, công nhân 

 Lỷ A Mùi, 1967, nội trợ 
 

217 

Phan Bá Quân 

05/12/2007 

075207022374 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, 

 Đồng Nai 

SN 21/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 19/6/5, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phan Mỹ Hinh, 1969, làm rẫy 

 Lý A Cẩu, 1976, làm rẫy 
 

218 

Vương Quốc Hải 

27/4/2007 

075207020675 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa,  

Đồng Nai 

SN 29/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 29/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vương Văn Bảo, 1977, làm rẫy 

 Lương Mỹ Phương, 1982, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

219 

Hồ Nghĩa Kiệt 

02/7/2007 

075207004871 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa,  

Đồng Nai 

SN 19/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 19/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hồ Hếnh Quân, 1982, làm rẫy 

 Lưu Mỹ Đường, 1984, làm rẫy 
 

220 

Trần Tsùi Bảo Huy 

17/8/2007 

075207006203 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, 

 Đồng Nai 

SN 65/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 65/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Bạt Sềnh, 1985, làm rẫy 

 Huỳnh Thị Thu Trang, 1985, làm rẫy 
 

221 

Thòng Quốc Lợi 

05/9/2006 

075206006013 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 50/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 50/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thòng Mộc Sáng, 1967, làm rẫy 

 Cắm Bạt Múi, 1971, làm rẫy 
 

222 

Thòng Quốc Nguyện 

23/10/2006 

075206006000 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 50A/4, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

SN 50A/4, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thòng Sường Chi, 1967, làm rẫy 

 Lầu Nhì Múi, 1973, làm rẫy 
 

223 

Nìm Chí Bình 

06/02/2006 

075206005870 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 45/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 45/4, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nìm Và Sáng, 1975, làm rẫy 

 Phan Thị Kim Liên, 1978, làm rẫy 
 

224 

Phòng Văn Kiệt 

04/8/2006 

075206015820 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 54/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 54/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phòng A Cẩu, 1970, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Mười, 1975, làm rẫy 
 

225 

Trương Minh Khoa 

22/3/2005 

075205001028 

Lao động tự do 

Biên Hòa 

SN 48/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Biên Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trương Quang Thạch, 1971, làm rẫy 

 Lầu Sám Múi, 1973, làm rẫy 
 

226 

Thòng Quốc Minh 

10/8/2005 

075205003974 

Công nhân 

 TP.HCM 

SN 50/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thòng Sơn Phu, 1977, làm rẫy 

 Nìm Cỏng Kíu, 1978, làm rẫy 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

227 

Phùng Vinh Phương 

26/2/2002 

075202019581 

Công nhân 

Thủ dầu một, 

TP.HCM 

SN 24/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Thủ dầu một, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

LGT 

Đoàn 

 Phùng A Tài, 1966, làm rẫy 

 Hồ Mỹ Vày, 1967, làm rẫy 
 

228 

Vòng Hứng  

28/01/2008 

075208016479 

Học sinh  

 THPT Định Quán 

SN 14/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 14/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng Khìn Lùng, 1976, buôn bán 

 Liêu Say Lìn, 1975, buôn bán 
 

229 

Nhìn Thế Vĩ 

12/01/2008 

079208018272 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 37/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 37/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

 08/12 

Không 

 Nhỉn Phổ Giếng, 1974, làm rẫy 

 Hỷ Cóoc Dếnh, 1983, làm rẫy 
 

230 

Thòng Quốc Vinh 

07/07/2008 

075208003866 

Học sinh 

 Trường THPT 

Định Quán 

SN 40/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 40/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thòng A Pát, 1975, làm rẫy 

 Hồ Thị Kim Hiệp, 1977, làm rẫy 
 

231 

Trương Vĩ Kiệt 

26/7/2005 

075205008858 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 46/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 46/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trương Thanh Phi, 1979, buôn bán 

 Trần Hữu Múi, 1982, buôn bán 
 

232 

Cám Chí Quang 

26/5/2005 

075205013329 

Làm rẫy 

Phú Hòa  

Đồng Nai 

SN 26/6, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 26/6, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Cám Pểnh Phương, 1967, giáo viên 

 Huỳnh Thị Cúc, 1968, làm rẫy 
 

233 

Gịp Khôi Nguyên 

08/02/2008 

075208024776 

Học sinh  

 TT GDTX 

SN 37/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 37/5, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Gịp Khì Phí, 1982, kinh doanh 

 Cóng Tố Oanh, 1983, kinh doanh 
 

234 

Nguyễn Tấn Trung 

31/8/2004 

075204003534 

Sinh viên 

Đại học 

 Bách khoa 

2022-2026 

Phố 7, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Kiến trúc 

Đoàn 

 Nguyễn Tấn Nam, 1975, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Hà Giang, 1981, làm rẫy 
 



 

 

67 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

235 

 Trần Quang Hiếu 

18/11/2008 

075208020516 

Học sinh  

Trường THPT  

An Dương  

Vương 

SN 157/7, ấp Phú Hoa, xã Phú 

Hòa 

Trường THPT AN Dương Vương, 

khu phố 23, P Trường Thọ, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Quang Dũng, 1983, công nhân 

 Võ Thị Ngọc Hiền, 1982, nội trợ 
 

236 

Trần Văn Quyền 

31/01/2001 

075201001943 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 60/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

SN 60/2, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Trần Tiến Trung, 1970, làm rẫy 

 Lương A Kíu, 1972, làm rẫy 
 

237 

Trương Hồng Đức 

02/01/2001 

075201005497 

Công nhân 

TP.HCM 

SN 48/3, ấp Phú Hoa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Trương Quang Thạnh, 1971, làm rẫy 

 Lầu Sám Múi, 1973, làm rẫy 
 

238 

Võ Nguyên Tỷ 

29/4/2004 

075204006286 

Sinh viên 

Đại Học Sư phạm 

kỹ thuật 

2022-2026 

SN 49a/1, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa  

 TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

cơ khí 

Đoàn 

 Võ Tấn Thám, 1968, buôn bán 

 Nguyễn Hương Liên, 1971, giáo viên 
 

239 

Trương Quốc Thắng 

10/02/2004 

075204002102 

Sinh viên 

Đại Học Công 

nghệ Đồng Nai 

2022-2026 

SN 22/1, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa  

Biên Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Ngoại ngữ 

Đoàn 

 Trương Lý Trường Sang, 1982, làm 

rẫy 

 Lương Thị Kim Thi, 1980, làm rẫy 

 

240 

Phan Văn Hoàng Duy 

03/11/2008 

075208017919 

Học sinh  

 THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

SN 04/3, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

Đồng Khởi, Biên Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Phan Thanh Hoàng, 1972, Luật sư 

 Lê Thị Thùy Trang, 1984, nội trợ 
 

241 

Trần Chí Bảo 

01/9/2003 

075203012339 

Làm phục vụ nhà 

hàng tại Long 

Khánh 

Số nhà 105B/2/ ấp Phú Lợi, xã 

Phú Hòa 

Long Khánh, Đồng Nai 

Nông dân 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Chí Tâm, 1983, Làm rẫy 

 Đặng Thị Ngọc Hân, 1984, Làm rẫy 
 

242 

Lỷ Tình Quay 

14/7/2004 

075204012143 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lỷ A Cắm, 1958, làm rẫy 

 Phùn Cắm Kíu 1960, làm rẫy 
 



 

 

68 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

243 

Lại Thành Đạt 

18/8/2002 

092202008443 

Buôn bán 

  Phú Hòa, Đồng 

Nai 

Chi hội 18, ấp Phú Lợi, xã Phú 

Hòa 

xã Phú Hòa, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lại Văn Bắc, 1971, làm rẫy 

 Bùi Thị Là, 1977, làm rẫy 
 

244 

Huỳnh Bá Tuệ Khiêm    

19/5/2001 

075201007712 

Nhân viên nhà 

hàng 

TP.HCM 

SN 60/2, ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa  

 TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Đoàn 

 Huỳnh Bá Tuệ Hoàng, 1972, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Tiến, 1971, làm rẫy 
 

245 

Nìm Chí Phát 

02/10/2004 

075204001154 

Công nhân  

TP.HCM 

SN 11/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa  

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

10/12 

Đoàn 

 Nìm Khìn Chướng, 1966, làm rẫy 

 Voòng Ửng Kíu, 1971, làm rẫy 
 

246 

Trềnh Gia Huân 

22/12/2002 

075202002273 

Công nhân  

Định Quán 

Đồng Nai 

SN 22a/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 22a/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

11/12 

Đoàn 

 Trềnh Lìn Mềnh, 1966, làm rẫy 

 Tằng Thị Mỹ Duyên, 1971, làm rẫy 
 

247 

Phùi Nhục Hiếu 

13/6/2004 

075204011838 

Công nhân  

Định Quán 

Đồng Nai 

 Tổ 4, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

 Tổ 4, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

10/12 

Đoàn 

 Phùi A Năm, 1966, làm rẫy 

 Nguyễn Thị Trúc, 1969, làm rẫy 
 

248 

Nìm Cỏng Sìu 

08/01/2007 

075207012400 

Học tiếng hoa 

Trường Hoa văn 

Thụ Nhân Phú 

Hòa, Đồng Nai 

SN 68/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 68/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nìm Sềnh Lằn, 1965, làm rẫy 

 Phùng Cỏn Cú, 1976, làm rẫy 
 

249 

Vòng Tồi Dậu 

10/7/2007 

075207013747 

Học tiếng hoa  

 Trường Hoa văn 

Thụ Nhân Phú 

Hòa, Đồng Nai 

SN 50/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 50/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng A Sầu, 1982, làm rẫy 

 Lầu Dinh Phấn, 1985, làm rẫy 
 

250 

Lìu Thế Vinh 

25/8/2007 

075207017047 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 95/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 95/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

09/12 

Đoàn 

 Lìu A Và, 1970, làm rẫy 

 Nồng Cắm Lìn, 1972, nội trợ 
 



 

 

69 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

251 

Trần Kiệt Luân 

08/6/2007 

075207016502 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 35A/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 35A/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần Quốc Cường, 1981, làm rẫy 

 Củ Sau Lìn, 1985, làm rẫy 
 

252 

Hoàng Vĩnh Phúc 

10/12/2007 

075207011484 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 02/T1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 02/T1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Hoàng Cường, 1979, làm rẫy 

 Cao Thị Thảo, 1988, làm rẫy 
 

253 

Hoàng Tuấn Vỹ 

08/9/2007 

075207001967 

Lao động tự do 

Phú Hòa 

Đồng Nai 

SN 55/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 55/8, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

08/12 

Không 

 Hoàng Ngọc Tuấn, 1975, làm rẫy 

 Sỳ Lỷ Dếnh, 1983, làm rẫy 
 

254 

Mằn A Dậu 

19/4/2006 

075206018834 

Phụ giúp gia đình 

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 53/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 53/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

12/12 

Đoàn 

 Mằn A Sinh, 1969, làm rẫy 

 Hầu Mỹ Anh, 1971, làm rẫy 
 

255 

Vòng Chăn Kiệt  

03/6/2006 

075206015245 

Công nhân 

Bình Phước 

ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

P. Hưng Long, TX. Chơn Thành, 

Bình Phước 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng A Sám, 1985, làm rẫy 

 Mồng Nàm Múi,1986, làm rẫy 
 

256 

Trương Dương Tường 

18/2/2003 

075203002594 

Công nhân  

TP.HCM 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa  

Không 

Cao đẳng 

Đoàn 

 Trương Thơ Vinh, 1973, làm rẫy 

Phún Tà Múi, 1975, làm rẫy 
 

257 

Lê Đức Tài 

21/02/2004 

038204005697 

Sinh viên 

Đại học Y dược 

Cần thơ 

2022-2026 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa  

Phường Hưng Lợi. Ninh Kiều. 

Cần Thơ 

Trung nông 

Kinh 

Không 

Đại học 

Y khoa 

Đoàn 

 Lê Đức Dùng, 1974, làm rẫy 

 Hồ Thị hiền, làm rẫy 
 

258 

Lường Viễn Đạt 

14/03/2008 

075208014400 

Học sinh 

 Trường THPT 

Việt Âu 

SN 15/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lường Vĩnh Síu, 1978, làm rẫy 

 Lầm Mỹ Sâu, 1982, làm rẫy 
 



 

 

70 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

259 

Trần Quý Đạt 

01/12/2008 

075208009356 

Học sinh 

 Trường 

 TT GDTX 

Định Quán 

SN 43C/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 43C/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Trần A Sám, ly dị 

 Ninh Mỹ Duyên, 1968, thợ may 
 

260 

Ừng Hòa Thuận Phát 

08/12/2008 

075208004405 

Học sinh 

 Trường 

 TT GDTX 

Định Quán 

SN 63/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 63/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Ừng Chi Cóng, 1971, làm rẫy 

 Lê Thị Giàu, 1971, làm rẫy 
 

261 

Lầm Tước Long 

31/03/2008 

07520808682 

Học sinh 

 Trường 

 TT GDTX 

Định Quán 

SN 48/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 48/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lầm Trường An, 1978, làm rẫy 

 Phùng Chấn Kiếu, 1983, làm rẫy 
 

262 

Voòng Đức Phú 

20/03/2008 

075208014980 

Học sinh 

 Trường THPT 

 Định Quán 

SN 64/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 64/7, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Voòng Tầu Phí, 1985, làm rẫy 

 Dường A Dính, 1986, làm rẫy 
 

263 

Sỳ Khả Triều 

17/06/2008 

075208013554 

Học sinh 

 Trường THPT 

 Ngọc Lâm 

SN 52/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Lâm Đồng 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sỳ Tạt Sinh, 1982, làm rẫy 

 Chề Ngọc Phượng, 1983, làm rẫy 
 

264 

Vòng Gia Cường 

20/11/2008 

075208011461 

Học sinh  

 THPT Định Quán 

SN 84/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 84/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Vòng Thành Tràu, 1979, làm rẫy 

 Phù Sắc Múi, 1981, làm rẫy 
 

265 

Vòng Cấm Vằn 

26/01/2008 

075208012749 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

SN 87B/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 87B/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

 10/12 

Đoàn 

 Vòng Chi Diệp, 1967, làm rẫy 

 Phạm Thị Tuyết, 1984, làm rẫy 
 

266 

Thàm Vũ Tường 

21/06/2008 

075208016538 

Học sinh 

 Trường   

TT GDTX 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thàm Văn Thanh, 1970, làm rẫy 

 Trần Lộc Múi, 1988, làm rẫy 
 



 

 

71 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

267 

Bùi Minh Quốc 

09/01/2008 

075208010108 

Học sinh 

 Trường THPT 

Tân Phú 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Phố 9, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Bùi Thanh Cảnh, 1972, viên chức 

 Phạm Thị Diện, 1984, giáo viên 
 

268 

 Thái Thanh Phát 

01/07/2008 

075208012154 

Học sinh 

 Trường THPT 

Tân Phú 

SN 08/Tổ1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 08/Tổ1, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Thái Thanh Tùng, 1975, làm rẫy 

 Phạm Thị Chiểu, 1980, buôn bán 
 

269 

Cún Tiểu Bảo 

11/04/2008 

07520800604 

Học sinh  

 THPT 

Tân Phú 

Tổ 1, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 1, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Cún A Lục, 1976, làm rẫy 

 Đỗ Thị Ngọc, 1978, làm rẫy 
 

270 

Bùi Tuấn Anh 

15/12/2008 

075208017887 

Học sinh  

 TT GDTX Định 

Quán 

Tổ 3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Bùi Văn Hùng, 1986, làm rẫy 

 Bùi Thị Nguyệt,  làm rẫy 
 

271 

Lê Đình Hùng 

23/12/2008 

075208018981 

Học sinh 

 Trường THPT 

Tân Phú 

Tổ 3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Tổ 3, ấp Phú Thịnh, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Lê Đình Hóa, 1980, Nuôi ong 

 Trần Thị Ngọc Hoa, 1983, giáo viên 
 

272 

Tsần Phu Thanh 

24/02/2008 

075208022562 

Học sinh  

 TT GDTX 

Định Quán 

SN 43/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 43/6, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Tsần A Sập, 1965, làm rẫy 

 Ninh Cửu Múi, 1970, làm rẫy 
 

273 

Sấm Tắc Quay 

26/07/2008 

075208011119 

Học sinh 

 Trường THPT 

Lê Quý Đôn 

SN 117/7/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Q3, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Hoa 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Sẩm A Sáng, 1985, làm rẫy 

 Lỷ Và Phóng, 1986, nội trợ 
 

274 

Trần Nghiệp Thành 

12/07/2008 

075208027478 

Học sinh 

 Trường  

TTGDTX Định 

Quán  

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KDC 16, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

11/12 

Đoàn 

 Trần Xì Lần, 1986, làm nông 

 La Ngọc Yến, 1988, buôn bán 
 



 

 

72 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

275 

Bùi Nguyễn Tiến Sang 

25/07/2006 

075206011309 

Lao động tự do 

Tân Phú Đồng Nai 

KDC 18, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

KDC 18, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

09/12 

Không 

 Bùi Tiến Sỹ, 1974, làm nông 

 Nguyễn Thị Lan, 1981, làm nông 
 

276 

Tô Thế Kiệt 

12/02/2003 

075203021712 

Lao động tự do 

Phú Hòa,  

Đồng Nai  

SN 131a/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

SN 131a/9, ấp Phú Thịnh, xã Phú 

Hòa 

Trung nông 

Hoa  

Không 

09/12 

Đoàn 

 Tô Vảy Hểnh, 1976, làm rẫy 

 Phạm Thị Mỹ Ngọc, 1977, làm rẫy 
 

277 

Huỳnh Thanh Tuấn 

09/04/2008 

075208018486 

Học nghề xây 

dựng TP.HCM 

KDC 1, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Phật 

Kinh 

10/12 

Đoàn 

Huỳnh Thanh Dũng, 1974, thợ mộc  

Huỳnh Thị Tuyết, 1980, nội trợ 
 

278 

Ngô Văn Tiến Đạt 

12/06/2008 

075208003609 

Học sinh 

 Trường THPT 

 Lạc Long Quân 

KDC 4. ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 4. ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

 Phật 

12/12 

Đoàn 

Ngô Văn Cường, 1984, làm nông 

Nguyễn Thị Giáo, 1988, nội trợ 
 

279 

Trần Hoàng Gia Huy 

20/2/2007 

075207013666 

Sinh viên 

 sư phạm TDTT 

TP.HCM 

KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Trần Văn Hà, 1979, lđtd 

 Trần Thị Tuyết, 1983, lđtd 
 

280 

Phạm Hoàng Công Minh 

15/01/2000 

075200014565 

Công nhân 

Tân Bình, 

TP.HCM 

 KDC 8, ấp ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa  

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

Cao đẳng 

 Y sĩ  

Đoàn 

 Phạm Quốc Công, 1976, làm nông 

 Hoàng Thị Tuyết, 1979, làm nông 
 

281 

Nguyễn Tuấn Huy 

 10/9/2004 

075204001168 

Công nhân  

TP.HCM 

 KDC 8, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

TP. Hồ Chí Minh  

Trung nông     

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Văn Ha, 1971, làm nông 

 Đỗ Thị Lan, 1973, làm nông 
 

282 

Nguyễn Hà Xuân Phong 

7/7/2003 

075203009039 

Nhân viên 

TP.HCM 

 

 KDC 10, ấp Phú Hòa, xã Phú 

Hòa 

TP. Hồ Chí Minh 

  

Trung nông 

Kinh 

Không 

08/12 

Không 

 Nguyễn Xuân Bình, 1977, buôn bán 

 Hà Thị Ngọc Hiển, 1980, buôn bán 
 



 

 

73 

 

STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

283 

Nguyễn Tấn Quốc 

24/09/2008 

075208024592 

Phụ giúp gia đình  

Phú Hòa, Đồng 

Nai 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

KDC 11, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

Nguyễn Văn Hà Điền, 1978, làm nông 

Đào Thị Duyên, 1976, lđtd 
 

284 

Ngô Văn Quốc Cường 

06/05/2005 

075205006318 

Lao động tự do 

Bình Tân, TP. 

HCM 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hoà 

Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Ngô Văn Minh, 1977, làm nông 

 Huỳnh Thị Mộng Tuyền, 1983, công 

nhân 

 

285 

Phạm Trung Kiên 

03/11/2004 

075204018282 

Lao động tự do 

tại đảo Hoàng Sa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

09/12 

Không 

 Phạm Văn Dự, 1972, làm nông 

 Lê Thị Hồng Nhung, 1976, nội trợ 
 

286 

Nguyễn Đức Minh Trí 

20/02/2006 

075206021182 

Học sinh 

 Trường THPT 

Định Quán 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

11/12 

Đoàn 

 Nguyễn Đức Tính, 1969, lđtd 

 Nguyễn Thị Thúy, 1969, lđtd 
 

287 

Lưu Văn Sáng 

17/07/2008 

075208000700 

Học sinh  

 TrườngTHPT 

Định Quán 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lưu Hồng Sơn, 1973, chết 

 Đinh Thị Hồng Thắm, 1981, công 

nhân 

 

288 

Nguyễn Lê Hữu Phong 

30/06/2008 

075208022580 

Học sinh 

 Trường 

THPT Định Quán 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Phật 

12/12 

Đoàn 

 Nguyễn Hữu Đức, 1990, làm rẫy 

 Lê Thị Hồng Phương, 1992, công 

nhân 

 

289 

Bùi Đoàn Gia Huy 

03/4/2008 

075208007767 

Học sinh 

 Trường THPT 

 Đoàn Kết 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

ấp Phú Điền, xã Phú Hòa 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

 Bùi Minh Đoàn, 1975, làm nông 

 Trần Thị Kiều, 1987, làm nông 
 

290 

Lý Thế Vinh 

26/07/2004 

075204007471 

Công nhân 

Biên Hoà 

Đồng Nai 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

Biên Hoà, Đồng Nai 

Trung nông 

Kinh 

Thiên Chúa 

12/12 

Đoàn 

 Lý Quốc Thanh, 1962, chết 

 Trần Ngọc Yến, 1970, nội trợ 

Lê Thị Hoàng Linh, 2003, nội trợ 
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STT 

- Họ, chữ đệm và tên 

thường dùng 

- Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Số CCCD 

- Nghề nghiệp 

- Nơi làm việc 

- Nhóm. ngạch 

- Bậc lương  

- Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân 

- Nơi ở hiện nay của bản thân 

- Nơi làm việc (nếu có) 

- Thành phần 

gia đình 

- Thành phần 

bản thân 

- Dân tộc 

-  Tôn giáo 

- Học vấn,  

CMKT  

- Ngoại 

ngữ 

- Đảng, 

Đoàn 

- Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp 

- Họ tên vợ (chồng), năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ghi chú 

291 

Lâm Hoàng Ân 

27/12/2006 

075206010716 

Lao động tự do  

TP.HCM 

ấp Phú Điền, xã Phú Hoà 

TP. Hồ Chí Minh 

Trung nông 

Kinh 

Không 

12/12 

Đoàn 

Lâm Nguyễn Hòa, 1979, lđtd 

Hoàng Thị Thủy, 1978, lđtd 
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